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MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch 

Thành phố Tam Kỳ nằm về phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà 

Nẵng 70 km về phía Nam, cách sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà khoảng 30 km và cách 

khu công nghiệp và nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 40 km, gắn với QL1A, 

QL40 (đường Nam Quảng Nam) và kết nối với hệ thống giao thông quốc gia gồm 

đường sắt, đường bộ, hàng không, đặc biệt Quốc lộ 14D, 14B, 14E nối các huyện 

miền biển, trung du, đồng bằng và duyên hải, gắn kết với các tỉnh Tây Nguyên, Lào 

và khu vực. Thành phố Tam Kỳ là thành phố tỉnh lỵ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn 

hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Nam với tốc độ phát triển khá nhanh. Các 

trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, quảng trường, nhiều trục phố lớn, các 

khu dân cư,… được xây dựng khang trang, rộng rãi, đồng bộ, hướng tới hình ảnh một 

thành phố xanh, sạch, đẹp trong tương lai. Tuy phát triển nhanh nhưng Tam Kỳ vẫn 

chưa thật sự có được không gian kiến trúc đô thị tổng thể đẹp, ấn tượng như một số 

thành phố trẻ khác. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do đồ 

án quy hoạch chi tiết trung tâm thành phố ban đầu chủ yếu nhằm đáp ứng mục tiêu 

kịp thời xây dựng một trung tâm hành chính, chính trị của một tỉnh mới được tái lập, 

chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức không gian kiến trúc chung của đô thị, 

thiết kế các mảng không gian công cộng phục vụ cộng đồng như văn hóa, du lịch, 

dịch vụ, hội chợ, triển lãm, công viên,…  

Với tiềm năng và khả năng phát triển mạnh mẽ, thành phố Tam Kỳ đã được Thủ 

tướng chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam tại quyết định 

số 240/QĐ-TTg ngày 05/02/2016. Trên cơ sở cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch 

chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND 

tỉnh Quảng Nam phê duyệt, cần thiết phải triển khai lập Quy hoạch phân khu 9 - 

Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam Kỳ nhằm phát huy những thế 

mạnh của cảnh quan thiên nhiên và con người địa phương, từng bước đem lại cho 

Tam Kỳ một bộ mặt đô thị hoàn thiện hơn, tươi đẹp hơn, phù hợp với tiềm lực hiện 

có, hướng tới xây dựng một trung tâm thương mại dịch vụ du lịch, đào tạo chất lượng 

cao, hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội của vùng. 

1.2. Mục tiêu quy hoạch 

- Xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam Kỳ tuân thủ 

định hướng quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được phê duyệt. 
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- Tạo động lực phát triển đô thị, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan gắn với 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành khu trung tâm đô thị tích hợp các chức 

năng đa dạng, có bản sắc, có sức hấp dẫn đầu tư. 

- Xây dựng một đô thị năng động với liên kết chặt chẽ giữa trường học - doanh 

nghiệp nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế mở Chu Lai. 

- Làm cơ sở cho việc quản lý sử dụng đất đai, xây dựng khu trung tâm hành chính 

chính trị mới của thành phố Tam Kỳ, lập đồ án quy hoạch chi tiết và các dự án đầu 

tư, giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch. 

1.3. Cơ sở lập quy hoạch 

1.3.1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của quốc hội ngày 18/06/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; 

- Luật số 35/QH 14 ngày 20/11/2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về 

quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây 

xanh đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/ NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;  

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về 

nội dung thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 

13/5/2013; 

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn 

đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 về việc ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 
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- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ 

sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch 

khu chức năng đặc thù; 

- Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định 3500/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án 

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 07 tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây 

dựng (tỷ lệ 1/5000) Phân khu 9 – Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam 

Kỳ; 

- Thông báo số 348/TB-UBND ngày 10/7/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND 

thành phố Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng về đồ án Quy 

hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 9 – Trung tâm hành chính, chính 

trị mới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 36/TB-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp nghe báo cáo thông 

qua các đồ án Quy hoạch Phân khu xây dựng (1/5000) phân khu 8, phân khu 9, phân 

khu 12, thành phố Tam Kỳ; 

- Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập 03 đồ án Quy hoạch phân khu 

xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Phân khu 8 – Trung tâm đô thị mới phía Đông thành phố 

Tam Kỳ; Phân khu 9 – Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam Kỳ; Phân 

khu 12 – Trung tâm dịch vụ du lịch ven sông, ven biển thành phố Tam Kỳ; 

- Công văn số 1169/SXD-PQH ngày 25/7/2019 của Sở Xây dựng Quảng Nam về 

hồ sơ Quy hoạch Phân khu xây dựng (1/2.000) phân khu 9-Trung tâm hành chính, 

chính trị mới và phân khu 12-Trung tâm dịch vụ, du lịch ven sông, ven biển thành 

phố Tam Kỳ; 

- Công văn số 750/KTM-QHXD ngày 13/8/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở 

Chu Lai về việc góp ý đồ án Quy hoạch Phân khu xây dựng (1/2.000) phân khu 8, 

phân khu 9, phân khu 12, thành phố Tam Kỳ. 

1.3.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn 
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- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (Quyết định số 

04/2008/QĐ-BXD); 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công tình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 

07:2016/BXD) Được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 

1/02/2016 của Bộ Xây dựng; 

- Các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan. 

1.3.3. Cơ sở tài liệu, số liệu và bản đồ 

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 

2050; 

- Niên giám thống kê năm 2018; 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;  

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 

1.4.  Vị trí, phạm vi và quy mô lập quy hoạch 

a. Vị trí: Khu vực nghiên cứu nằm phía Tây Bắc thành phố Tam Kỳ, trong ranh 

giới lập quy hoạch gồm có một phần phường An Phú và một phần xã Tam Thăng. 

b. Ranh giới như sau: 

- Phía Đông: Giáp đất sản xuất nông nghiệp thuộc khối phố Phú Trung và khối 

phố Phú Phong; khu nghĩa trang hiện trạng khối phố Phú Trung;  

- Phía Tây: Giáp sông Đầm; 

- Phía Nam: Giáp sông Bàn Thạch; 

- Phía Bắc: Giáp Hồ sông Đầm; 

c. Quy mô: khoảng 725,87 ha. 
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 Sơ đồ vị trí phân khu 9 trong Quy hoạch chung TP Tam Kỳ 

2. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Khí hậu 

Khu vực nghiên cứu thuộc thành phố Tam Kỳ, nằm trong phân vùng khí hậu nhiệt 

đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều và mưa theo mùa. Trong năm có hai mùa rõ rệt, 

mùa mưa và mùa khô. 

a. Nhiệt độ không khí 

- Nhiệt độ trung bình năm: 25,60C; 

- Nhiệt độ trung bình cao nhất: 28-29,70C (Tháng 5 - 8); 

- Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 21-220C; 

- Biên độ nhiệt độ trung bình tháng: 70C. 

b. Độ ẩm 

- Độ ẩm trung bình trong năm: 86%; 

- Mùa đông (tháng 9 đến tháng 10): độ ẩm trung bình tháng 82%; 

- Mùa hè (tháng 4 đến tháng 9): độ ẩm trung bình 75-81%. 

c. Lượng mưa 

- Mùa mưa chủ yếu tập trung nhiều vào từ tháng 9 đến tháng 12, lượng mưa chiếm 

70-75% cả năm. Lượng mưa tháng trong thời kỳ này đạt 400mm, tháng 10 lớn nhất: 

434mm; 



 
QHPK TL 1/2000 Phân khu 9 – Trung tâm hành chính, chính trị mới TP Tam Kỳ  12 

 

- Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, lượng mưa chỉ chiếm 25-30% cả năm. Lượng 

mưa tháng trong thời kỳ này chỉ đạt 25mm, tháng 3 có lượng mưa nhỏ nhất trong 

năm: 12mm1; 

- Lượng mưa trung bình năm: 2.010 mm; 

- Lượng mưa trung bình năm lớn nhất: 3.307 mm; 

- Lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất: 1.111 mm. 

d. Chế độ gió 

 Trong năm thường có các hướng gió chính như sau: 

- Hướng Đông Bắc đến Bắc: từ tháng 9 đến tháng 3 với tốc độ trung bình 4-5m/s; 

- Hướng Đông đến Đông Nam sau đó chuyển sang Tây đến Tây Nam trong những 

tháng từ 4-8, tốc độ gió trung bình 4-6m/s. 

Vận tốc gió trung bình năm 2,9m/s, trung bình lớn nhất từ 18-20m/s, vận tốc gió 

cực đại khi có bão lên tới 40m/s. 

e. Thời tiết đặc biệt 

- Bão: Xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 12. Trung bình hàng năm có 1 cơn bão đổ 

bộ trực tiếp và 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực. 

- Gió Tây khô nóng: Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện vào khoảng tháng 5 đến 

tháng 8, mỗi tháng có từ 10-15 ngày khô nóng2. 

2.1.2. Địa hình 

- Địa hình khu vực nghiên cứu gồm đồng bằng ven sông và đồi thấp;  

- Địa hình đồng bằng: bao gồm khu vực sản xuất nông nghiệp thấp trũng, cao độ 

từ 0,2 - 2,5m; 

- Địa hình dạng đồi thấp: độ dốc không quá 8%, độ cao từ 8 - 20m. Và khu vực 

dân cư có cao độ trung gian giữa đồng bằng và đồi thấp, cao độ từ 3,5 -6m. 

2.1.3. Địa chất thủy văn 

- Địa chất thủy văn: Qua thực tế xây dựng nhận thấy nước ngầm mạch nông của 

khu vực xuất hiện ở độ sâu 210m. Nên trong quá trình xây dựng công trình theo quy 

hoạch cần tiến hành khảo sát đúng theo quy định để có giải pháp hợp lý về móng 

 

1”Mục I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường-Báo cáo kết quả điều tra tình hình cơ bản và đề 

xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 Thành Phố Tam Kỳ” 

 

2 Báo cáo kết qủa điều tra tình hình cơ bản và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 Thành Phố 

Tam Kỳ 
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công trình đặc biệt là các khu vực ven sông và hồ, đầm do các khu vực này có địa 

chất rất yếu. 

2.2. Hiện trạng dân số và phân bố dân cư 

- Dân số cư trú trong khu vực của trên một phần của hai địa bàn là 4.491 khẩu với 

1.497 hộ. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm đạt 1,5%/năm, tỷ lệ tăng tự nhiên khoảng 0,8-

1,0%/năm. 

Hiện trạng phân bố dân cư phân theo địa bàn 

TT Địa bàn Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) Số khẩu (người) 

1 Phường An Phú 1.138 76,02 3.414 

2 Xã Tam Thăng 359 23,98 1.077 

 Tổng 1.497 100 4.491 

 

Lao động: lao động nông nghiệp chiếm 76,27%; Công nhân, hành chính, buôn bán 

và các ngành nghề khác chiếm 23,73%. Lao động làm nông nghiệp chủ yếu ở xã Tam 

Thăng và một số ở phường An Phú.  

 

2.3. Hiện trạng sử dụng đất 

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất  

TT   Hạng mục các loại đất  

 Phường 

An Phú 

(ha) 

 Xã Tam 

Thăng 

(ha) 

 Tổng 

diện tích 

(ha) 

 Tỷ 

trọng 

(%) 

A Đất xây dụng đô thị 246,19 55,12 301,32 41,51 

I Đất dân dụng 129,71 19,97 149,69 20,62 

1 Đất ở hiện trạng 128,24 18,63 146,87 20,24 

2 Đất công cộng đô thị 0,24 -  0,24 0,03 

3 Đất công trình công cộng đơn vị ở 0,18 0,25 0,44 0,06 

4 Đất giáo dục 0,56 0,42 0,98 0,13 

5 Đất cây xanh đơn vị ở 0,49 0,67 1,16 0,16 

II Đất ngoài dân dụng 116,48 35,15 151,63 20,89 

1 Đất cơ quan 3,93 -  3,93 0,54 

2 Đất y tế 6,16 -  6,16 0,85 

3 Đất tôn giáo, di tích  0,64 -  0,64 0,09 

4 Đất nghĩa trang 48,21 19,18 67,39 9,28 

5 Đất giao thông 57,54 15,97 73,51 10,13 

B Đất khác 244,38 180,15 424,55 58,49 
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TT   Hạng mục các loại đất  

 Phường 

An Phú 

(ha) 

 Xã Tam 

Thăng 

(ha) 

 Tổng 

diện tích 

(ha) 

 Tỷ 

trọng 

(%) 

1 Đất nông nghiệp 145,95 80,51 226,46 31,20 

2 Đất lâm nghiệp 51,25 48,15 99,40 13,69 

3 Mặt nước 14,64 25,90 40,54 5,59 

4 Đất cát 0,17 6,79 6,96 0,96 

5 Đất chưa sử dụng 32,37 18,80 51,19 7,05 

 Tổng diện tích quy hoạch  490,58 235,29 725,87 100,00 

 

- Đất ở hiện trạng: Diện tích 146,87 ha, chiếm 20,24% tổng diện tích; cụ thể: Tại 

địa bàn qua phường An Phú 128,24 ha gồm: 6 khu dân cư, tập trung dọc theo tuyến 

đường Lê Thánh Tông, Nguyễn Văn Trỗi và một số tuyến đường trong khu vực; Tại 

địa bàn qua xã Tam Thăng 18,63 ha gồm 3 khu dân cư, tập trung ở thôn Xuân Qúy. 

- Đất công cộng đô thị: Diện tích 0,24 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích, tập trung 

tại phường An Phú. Gồm Trung tâm thương mại văn phòng cho thuê PanKo, trạm 

thu, phát sóng đài truyền hình tỉnh (QRT) và cây xăng Tân Lộc trên đường Lê Thánh 

Tông.  

- Đất công trình công cộng đơn vị ở: Diện tích 0,44 ha, chiếm 0,06% tổng diện 

tích; Là diện tích các nhà sinh hoạt văn hóa thôn Xuân Qúy, khối phố An Hà Trung 

và An Hà Nam. 

- Đất cơ quan: Diện tích 3,93 ha, chiếm 0,54% tổng diện tích; Gồm các công trình 

nằm trên địa bàn phường An Phú như: Cục Hải quan tỉnh, Ban quan lý Khu kinh tế 

mở Chu Lai. 

- Đất giáo dục: Diện tích 0,98 ha, chiếm 0,13% tổng diện tích; Gồm trường tiểu 

học Ngô Quyền nằm trên địa bàn phường An Phú, trường tiểu học cơ sở Xuân Qúy 

và trường mẫu giáo Xuân Qúy nằm trên địa bàn xã Tam Thăng. 

- Đất y tế 6,16 ha, chiếm 0,85% tổng diện tích. Gồm các công trình nằm trên địa 

bàn phường An Phú như bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện tâm thần tỉnh và 

trung tâm giám định pháp y tỉnh. 

- Đất cây xanh đơn vị ở 1,16 ha, chiếm 0,16% tổng diện tích. Gồm Sân luyện tập 

thể dục thể thao thôn Xuân Qúy và An Hà Trung. 

- Đất tôn giáo, di tích: Diện tích 0,64 ha, chiếm 0,09% tổng diện tích; Gồm các 

công trình nằm trên địa bàn phường An Phú như chùa Hòa An, nhà thờ tinh lành An 

Hà.  
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- Đất cát: Diện tích 6,96 ha, chiếm 0,96% tổng diện tích; chủ yếu tập trung ở khu 

vực phía Bắc thuộc thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng và rải rác một số ở khối phố An 

Hà Trung, phường An Phú.   

- Đất nghĩa trang: Diện tích 67,39 ha, chiếm 9,28% tổng diện tích; tập trung ở khu 

vực phía Đông thuộc khối phố An Hà Nam và phía Tây thuộc thôn Xuân Qúy. 

- Đất nông nghiệp: Diện tích 226,46 ha, chiếm 31,20%. Gồm đất trồng lúa tập 

trung ở phía Nam thuộc thôn Xuân Quý, khối phố An Hà Trung, An Hà Nam và Phú 

Phong; phía Bắc thuộc thôn Vĩnh Bình và khối phố An Hà Đông; và phía Tây thuộc 

thôn Xuân Qúy và đất trồng cây hàng năm phân bố đều trong khu vực quy hoạch, xen 

lẫn trong các khu dân cư. 

- Đất lâm nghiệp: Diện tích 99,40 ha, chiếm 13,69% tổng diện tích. 

- Mặt nước: 40,54 ha, chiếm 5,59% tổng diện tích, gồm: sông Bàn Thạch, sông 

Đầm, hồ Sông Đầm và các kênh rạch nhỏ. 

- Đất chưa sử dụng: 51,19 ha, chiếm 7,05% tổng diện tích. 

- Đất giao thông: 73,51 ha, chiếm 10,13% tổng diện tích. 

2.4. Hiện trạng kiến trúc công trình 

2.4.1. Nhà ở 

- Về phân bố nhà ở: Các công trình nhà ở chủ yếu xây dựng dọc mặt tiền tuyến 

đường Lê Thánh Tông, Nguyễn Văn Trỗi, tuyến liên xã và một số tuyến đường trong 

khu dân cư. Số nhà ở còn lại phân bố phân tán, xen kẽ với đất sản xuất nông nghiệp 

trồng lúa và hoa màu. 

- Kiến trúc nhà ở:  

+ Nhà lô phố: Phân bố dọc 2 bên mặt tiền trục Lê Thánh Tông, Nguyễn Văn Trỗi 

và tuyến liên xã, diện tích trung bình khoảng 120 m2 vừa ở và kết hợp kinh doanh. 

Tầng cao 1-3 tầng; Hình thức kiến trúc bình thường.  

+ Nhà ở vườn: Số lượng không lớn diện tích đất từ 200 m2 trở lên, cao từ 1-3 tầng, 

mật độ xây dựng tối đa khoảng 60%, nằm rãi rác trong khu dân cư, dọc các tuyến 

đường giao thông từ 3,5m trở lên.  

+ Nhà ở kết hợp với sản xuất: Lô đất trung bình 500 m2 trở lên. Nhà ở nằm trong 

các khu dân cư lâu đời, xây theo lối kiến trúc truyền thống mái lớp ngói, tường xây 

gạch, nhà 3 gian.  
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       Nhà ở dọc đường Nguyễn Văn Trỗi 

 
       Nhà ở dọc đường Lê thánh Tôn 

2.4.2. Công trình công cộng 

- Trụ sở cơ quan: Cục Hải quan tỉnh, Ban quan lý Khu kinh tế mở Chu Lai nằm 

dọc trên đường Lê Thánh Tông. Công trình hoàn thành, mật độ xây dựng khoảng 

40%, tầng cao 5 tầng. 

 

 
Trụ sở BQL Khu kinh tế mở Chu Lai 

2.4.3. Công trình giáo dục 

- Trường tiểu học Ngô Quyền nằm trên địa bàn phường An Phú, với diện tích 

5.629m2; Mật độ xây dựng 40%; Tầng cao 2 tầng.  

- Trường tiểu học cơ sở Xuân Quý và trường mẫu giáo Xuân Qúy nằm trên địa 

bàn xã Tam Thăng, với diện tích 4.152m2; Mật độ xây dựng 40%; Tầng cao 1 tầng. 

2.4.4. Công trình y tế 

Các công trình trên địa bàn phường An Phú: bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh 

viện tâm thần và Trung tâm giám định pháp y. Mật độ xây dựng trung bình các công 

trình khoảng 40%; Tầng cao 2 tầng. 

2.4.5. Các công trình thương mại, dịch vụ 
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Các công trình dịch vụ, thương mại quy mô tập trung: Trung tâm thương mại, văn 

phòng Panko ở ngã ba đường Lê Thánh Tông và Nguyễn Văn Trỗi, cây xăng,… các 

cửa hàng tạp hóa, phục vụ cho dân cư nội bộ. 

  

Trung tâm thương mại, văn phòng Panko 

2.4.6. Tôn giáo, tín ngưỡng, di tích  

- Gồm các công trình nằm trên địa bàn phường An Phú như chùa Hòa An 

(2.888m2), nhà thờ Tinh lành An Hà (2.427 m2). Mật độ xây dựng công trình khoảng 

40%; Tầng cao 1 tầng. Ngoài ra, còn có các công trình tín ngưỡng: miếu thờ, nhà thờ 

tộc nằm rãi rác trong các khu dân cư, khối phố. 

2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

2.5.1. Giao thông 

a. Giao thông đối ngoại 

- Khu vực quy hoạch nằm ở vị trí phía Tây Bắc thành phố Tam Kỳ. Thuận lợi để 

phát triển và kết nối với các trục giao thông chính của thành phố Tam Kỳ. Hệ thống 

giao thông đối ngoại gồm hai tuyến đường chính là tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi và 

tuyến đường Lê Thánh Tông. 

- Đường Nguyễn Văn Trỗi: qua khu vực quy hoạch có chiều dài 3,5 km, từ cầu 

Nguyễn Văn Trỗi phía Tây Nam đến cầu Sông Đầm phía Tây Bắc. Kết nối khu vực 

quy hoạch với trung tâm thành phố Tam Kỳ và Quốc lộ 1A về phía Nam. Mặt đường 

nhựa rộng 17,5 m; hè hai bên rộng 4,5 m. 

- Đường Lê Thánh Tông: qua khu vực quy hoạch có chiều dài 1,98 km. Từ đường 

Nguyễn Văn Trỗi đi ĐT 614. Mặt đường nhựa rộng 17,5 m; hè hai bên rộng 5,5m. 
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Đường Nguyễn Văn Trỗi Đường Lê Thánh Tông 

b.Giao thông đối nội 

Phần lớn các tuyến đường giao thông trong khu vực quy hoạch đã được đầu tư xây 

dựng với chất lượng tốt. Gồm mạng lưới giao thông ô bàn cờ kết hợp với các tuyến 

đường chính và mạng lưới giao thông hỗn hợp, cụ thể: 

- Phía Đông đường Lê Thánh Tông được xây dựng theo mạng lưới ô bàn cờ kết 

hợp với tuyến đường đối ngoại Lê Thánh Tông. Mặt đường nhựa rộng 7,5m - 11,5m; 

Hè rộng 4,5m - 5,5m.  

- Phía Tây khu vực quy hoạch là mạng lưới giao thông hỗn hợp, phần lớn là 

đường bê tông có nền đường rộng 5,5-7,5m và các tuyến đường nội đồng là đường 

đất có nền đường rộng từ 1,0 đến 3,5m. 

Nhận xét 

- Hệ thống giao thông đang được đầu tư xây dựng và dần hoàn chỉnh theo quy 

hoạch. 

- Trong khu vực quy hoạch hiện đang triển khai các quy hoạch chi tiết 1/500 tạo 

điều kiện để xây dựng hệ thống giao thông phát triển đồng bộ. 

- Ngoài các tuyến đường đối ngoại và các tuyến đường thuộc mạng lưới giao 

thông ô bàn cờ phía Đông đường Lê Thánh Tông. Các tuyến đường còn lại có quy 

mô nhỏ, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng không rõ ràng. 

- Trong khu vực quy hoạch còn tồn tại mạng lưới giao thông hỗn hợp đòi hỏi phải 

có giải pháp quy hoạch hiệu quả. 

- Hệ thống bãi đỗ xe hiện còn thiếu. 

2.5.2. Chuẩn bị kỹ thuật 

a. Hiện trạng nền  

- Khu vực có cao độ H ≥ 3,2m là khu vực ít bị ảnh hưởng ngập lũ do thuỷ văn và 

thuỷ triều. 

- Những khu vực nền có cao độ 2,0m< H < 3,2m thường bị úng trong mùa mưa lũ. 



 
QHPK TL 1/2000 Phân khu 9 – Trung tâm hành chính, chính trị mới TP Tam Kỳ  19 

 

- Những khu vực nền có cao độ H < 2,0m thường xuyên bị ngập nước vào mùa lũ. 

  

Hiện trạng nền 

Nhìn chung, khu vực lập quy hoạch có địa hình thuận lợi cho xây dựng, ngoại trừ 

những khu vực ven sông, có cao độ địa hình thấp H < 2,0m, khi xây dựng phải đầu tư 

cải tạo nền. 

b. Đánh giá đất xây dựng theo yếu tố địa hình 

Theo địa hình tự nhiên, tình trạng úng ngập, địa chất công trình, đất xây dựng 

được đánh giá và phân loại như sau: 

- Đất xây dựng thuận lợi: chiếm 24,17% tổng diện tích tự nhiên. Đây là loại đất 

thuận lợi cho xây dựng, ít bị ngập lụt và có cao độ địa hình H ≥ 3,2m, độ dốc địa hình 

I ≤ 10%. 

- Đất xây dựng ít thuận lợi: 5,07% tổng diện tích đất toàn khu vực, trong đó bao 

gồm đất ít thuận lợi do ảnh hưởng thuỷ văn và đất ít thuận lợi do độ dốc, gồm các 

khu vực có cao độ địa hình từ 3,2m > H > 2,0m; độ dốc địa hình 10% < I < 20%. 

- Đất xây dựng không thuận lợi (do ngập lụt): chiếm 23,06% tổng diện tích tự 

nhiên. Đây là loại đất có địa chất yếu, chủ yếu tập trung ở ven sông, là các khu vực có 

cao độ nền H < 2,0m, hoặc khu vực sườn đồi có độ dốc địa hình I > 20%.  

- Đất mặt nước chiếm gần 5,59% tổng quỹ đất tự nhiên. 

Bảng tổng hợp, đánh giá quỹ đất xây dựng 

TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất đã xây dựng  158,63 21,85 

2 Đất chưa xây dựng  385,79 53,15 

a Đất XD thuận lợi 175,44 24,17 

b Đất XD ít thuận lợi 36,79 5,07 

c Đất XD không thuận lợi do ngập lụt 167,36 23,06 

d Đất XD không thuận lợi do độ dốc 6,2 0,85 

3 Đất giao thông 73,51 10,13 

4 Đất mặt nước 40,54 5,59 
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TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

5 Nghĩa trang 67,39 9,28 

  Tổng cộng 725,87 100,00 

 

Nhìn chung, quỹ đất có khả năng xây dựng trong khu vực nghiên cứu tương đối 

thuận lợi cho xây dựng. Mật độ xây dựng còn thấp, chủ yếu tập trung dọc theo các 

tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi và Lê Thánh Tông, là điều kiện tốt để đầu tư hoàn 

chỉnh các công trình hạ tầng và chi phí cho giải toả thấp. 

c. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước trong khu vực chưa hoàn chỉnh. Nước mưa và nước thải 

sinh hoạt thoát chung chưa được xử lý, vì vậy nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường 

khu vực. Mặt khác, khu vực ven sông Bàn Thạch, hồ Sông Đầm có bị ảnh hưởng của 

thuỷ triều, làm ứ đọng dòng chảy nước sông trong mùa lũ, gây nên hiện tượng úng 

ngập, ô nhiễm ở một số khu vực cao độ nền thấp. 

- Phần lớn nước mưa tự chảy theo địa hình tự nhiên, theo kênh tiêu thủy lợi, 

mương rãnh tự nhiên rồi ra sông ngòi, ao hồ.  

Nhìn chung, cống thoát nước mưa trong khu vực chưa được đầu tư nhiều. Phần 

lớn diện tích trong khu nghiên cứu, nước mưa thoát theo độ dốc địa hình tự nhiên vào 

các sông suối.  

Cống thoát nước mưa trên các tuyến đường trục chính đã được đầu tư xây dựng. 

Hiện tại, sau một thời gian khai thác và sử dụng một số tuyến đường Nguyễn Văn 

Trỗi, Lê Thánh Tông đã bị xuống cấp.  

Phần nước mưa tại các khu vực chưa được đầu tư xây dựng được chảy theo độ dốc 

địa hình ra các ao, hồ, sông, suối. 

Bảng Thống kê hiện trạng hệ thống thoát nước mưa 

TT 
Cống thoát nước mưa theo 

tuyến đường 
Kích thước (mm) Chiều dài (km) 

1 Nguyễn Văn Trỗi 

D800 1,2 

D1000 2,1 

D1200 1,1 

2 Lê Thánh Tông 
D800 1,8 

D1000 0,85 

3 Đặng Trịnh Uyên D600 0,35 

4 Bùi Tá Hán D600 0,34 

5 Một số đường khác D600 4,8 
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2.5.3. Cấp nước 

- Hiện tại dân cư, cơ quan dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Lê Thánh Tông, 

các tuyến đường chính đã được cấp nước sinh hoạt từ nhà máy nước Tam Kỳ. Đường 

ống phân phối cho khu vực từ D110 mm - D355 mm. 

- Bên cạnh đó, dân cư sử dụng nước ngầm (giếng đào – khoan) cấp cho sinh hoạt 

và sản xuất chất lượng nước và trữ lượng nước hiện chưa đánh giá cụ thể. Khảo sát 

thực tế người dân đang sử dụng nguồn nước tương đối tốt. Phía Bắc khu vực nghiên 

cứu đã bị nhiễm phèn ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân. Cần định hướng 

xây dựng mạng lưới cấp nước đồng bộ cho khu vực quy hoạch cứu để đáp ứng cho đô 

thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân. 

Bảng thống kê hiện trạng đường ống cấp nước 

TT Tuyến đường 
Kích thước đường 

ống  (mm) 
Chiều dài (km) 

1 Nguyễn Văn Trỗi 

D400 1,48 

D355 1,82 

D160 0,97 

2 Lê Thánh Tông D160 1,93 

4 Bùi Tá Hán D110 0,17 

5 Một số đường khác D110 0,93 

 

2.5.4. Cấp điện 

a. Nguồn điện 

- Lấy từ xuất tuyến lưới 471-22kV trạm E15 Tam Kỳ dùng dây bọc đi nổi chạy 

dọc trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi, Lê Thánh Tông.  

 Tổng chiều dài khoảng L = 5,5 km phục vụ 7 trạm biến áp cho khu nghiên cứu.  

b.Trạm biến áp 

- Trạm Phan Bội Châu công suất 250kVA. 

- Trạm đài phát thanh truyền hình công suất 320kVA.  

- Trạm khu dân cư công suất 320kVA. 

- Trạm An Hà - Quảng Phú công suất 100kVA. 

- Trạm KKTM Chu Lai công suất 250kVA. 

- Trạm KDC An Phú công suất 160kVA. 

- Trạm BV Lao phổi công suất 250kVA. 

c.Lưới hạ thế 0,4kV 
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- Trong khu vực dùng cáp voặn xoắn đi nổi toàn bộ. Tổng chiều dài L= 12,9 

km, chạy dọc trên các trục đường chính như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Thánh Tông rẽ 

nhánh phục vụ các khu dân cư. 

d. Lưới chiếu sáng:  

- Dùng cáp đi nổi chung trụ với tuyến 22kV và 0,4kV đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Lê Thánh Tông. Toàn bộ khu vực nghiên cứu đã có hệ thống chiếu sáng. 

2.5.5. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc 

- Hiện tại, khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống tổng đài điện thoại chính, chỉ 

có các trạm BTS của các nhà mạng như Vinaphone,Viettel,… đặt gần ranh giới khu 

vực lập quy hoạch.  

- Hệ thống cáp quang và cáp thông tin liên lạc chạy theo trục đường Nguyễn 

Văn Trỗi, Lê Thánh Tông. 

2.5.6. Vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

- Nước thải sinh hoạt thoát chung với hệ thống thoát nước mưa, tự chạy ra tự 

nhiên, chưa được xử lý vì vậy có nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường. Các hộ gia 

đình có nhà vệ sinh tự hoại có thể xử lý sơ bộ trước khi xả vào mương cống chung, 

thấm vào đất bằng các hố tự thấm hoặc xả tự do ra mặt đất. 

- Chất thải rắn: Chất thải rắn của khu vực đã được Công ty môi trường Đô thị 

thành phố Tam Kỳ thu gom và vận chuyển tới bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác 

Tam Xuân 2, huyện Núi Thành. 

- Nghĩa trang: Trong khu vực nghiên cứu một số khu nghĩa trang xen lẫn trong 

khu dân cư. Tổng diện tích các khu nghĩa trang là 67,39 ha. 

Nhận xét: 

- Thoát nước thải chưa xây dựng, các khu nghĩa trang trong khu vực nghiên 

cứu có nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường (nguồn nước, đất). 

- Chất thải rắn: CTR sinh hoạt đã được thu gom, vận chuyển đến bãi xử lý đạt 

tỷ lệ khá cao. 

2.6.  Đánh giá tổng hợp hiện trạng 

- Khu vực nghiên cứu có vị trí thuận lợi và có cảnh quan thiên nhiên đẹp. 

- Địa hình và quỹ đất xây dựng thuận lợi; Mật độ xây dựng thấp. 

- Các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, công trình công cộng, cơ 

quan, các dự án xây dựng khu dân cư đã được đầu tư. Hạ tầng khung cơ bản được 

thực hiện theo định hướng quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tuy nhiên, các khu công viên thể dục thể thao, công trình thu gom thoát nước 

bẩn chưa được đầu tư xây dựng. Các khu dân cư hiện trạng chưa được xây dựng cơ 

sở hạ tầng đồng bộ, còn có xen lẫn với nghĩa trang nên ảnh hưởng đến môi trường.  
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- Một số khu vực có ngập úng cục bộ vào mùa mưa. 

- Lao động nông nghiệp và một bộ phận dân cư trên địa bàn có đời sống và thu 

nhập còn thấp. 

2.7. Đánh giá các dự án đã và đang triển khai có liên quan đến khu vực lập 

quy hoạch 

Bảng thống kê các dự án đã và đang triển khai trong khu vực quy hoạch 

TT Tên đồ án, dự án 
Đánh giá, tình hình 

triển khai 
Kiến nghị đề xuất 

1 

Điều chỉnh quy hoạch 

chung Khu kinh tế mở 

Chu Lai đến 2035, tầm 

nhìn đến 2050 

Toàn bộ ranh giới quy 

hoạch PK 9 nằm trong 

Quyết định số 

1737/QĐ-TTg về việc 

phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chung Khu 

kinh tế mở Chu Lai 

Tuân thủ cập nhật đúng nội 

dung theo điều chỉnh Quy 

hoạch chung Khu kinh tế mở 

Chu Lai 

2 Đồ án quy hoạch chi 

tiết 1/500 khu dân cư 

An Phú, An Hà, Tam 

Kỳ 

Quy mô 29,94 ha Hồ sơ Quy hoạch đã được 

duyệt, đồ án cập nhật toàn bộ 

nội dung quy hoạch được 

duyệt 

3 Đồ án quy hoạch chi 

tiết 1/500 khu dân cư 

phía Tây đường An Hà, 

Quảng Phú 

Quy mô 27,63 ha Hồ sơ Quy hoạch đã được 

duyệt, đồ án cập nhật toàn bộ 

nội dung quy hoạch được 

duyệt 

4 Dự án khu đô thị giáo 

dục công nghệ cao FPT 

Quy mô 350,99 ha Hồ sơ đề xuất nghiên cứu đã 

lấy ý kiến các ngành, đồ án 

cập nhật các nội dung nghiên 

cứu do nhà đầu tư đề xuất 

nhưng rà soát phù hợp với 

QHC Khu kinh tế mở Chu 

Lai và QHC thành phố 
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Do vậy, trong quá trình nghiên cứu Phân khu 9 – Trung tâm hành chính, chính trị mới 

thành phố Tam Kỳ cần cập nhật, nghiên cứu các thông tin có liên quan của các dự án 

nói trên để kế thừa và không làm thay đổi nội dung các đồ án đã được các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

3. CÁC DỰ BÁO  

3.1. Tầm nhìn, tính chất khu vực lập quy hoạch 

3.1.1. Tầm nhìn: 

Trở thành trung tâm hành chính khu đô thị mới phía Đông của thành phố Tam 

Kỳ. 

3.1.2. Tính chất 

- Là trung tâm hành chính khu đô thị mới phía Đông của thành phố Tam Kỳ;  

- Là trung tâm thương mại dịch vụ du lịch gắn với cảnh quan sinh thái, giá trị 

lịch sử sông Đầm tại phía Bắc;  

- Phát triển 03 hành lang xanh kết nối sông Đầm với dải cây xanh ven sông Kỳ 

Phú – Bàn Thạch. 

3.2. Dự báo quy mô dân số 

Căn cứ vào quy mô dự báo theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam 

Kỳ, căn cứ vào định hướng phát triển một khu trung tâm đô thị hiện đại, căn cứ vào 

khả năng dung nạp của quỹ đất, dự báo quy mô dân số phân khu 9 như sau: 

Áp dụng công thức dự báo: Pt = (P1+Pu) x (1+ n) t + Pn  

5 Đồ án quy hoạch chi 

tiết 1/500 Công viên 

đồi An Hà 

 Cập nhật vị trí, diện tích 

6 Đồ án quy hoạch chi 

tiết 1/500 khu dân cư 

dọc đường An Hà, 

Quảng Phú 

Quy mô 11,32 ha Hồ sơ Quy hoạch đã được 

duyệt, đồ án cập nhật toàn bộ 

nội dung quy hoạch 

7 Dự án trụ sở làm việc, 

nghiên cứu và đào tạo 

thuộc Viện Công nghệ 

VinIT 

Quy mô 0,21 ha Đồ án cập nhật vị trí và diện 

tích do nhà đầu tư đề xuất 
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Trong đó: 

+ Pt: Dân số dự báo năm  

+ P1: Dân số hiện trạng năm dự báo 

+ n: Tỷ lệ tăng trưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học) 

+ Pu: Tăng cơ học trong trường hợp đột biến không theo quy luật) 

+ Pn: Dân số đô thị tăng do mở rộng ranh giới nội thị 

- Dân số hiện trạng 4.491 người.  

  - Dân số dự báo đến năm 2030: khoảng 18.000 người. 

3.3. Các chỉ tiêu kinh tế -  kỹ thuật 

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 

TT Hạng mục Đơn vị tính 

Quy chuẩn 

QCXDVN 

01:2008/BXD 

Chỉ 

tiêu 

quy 

hoạch 

1 Đất dân dụng m2/người  110-120 

1.1 Đất ở mới m2/người   45-50 

1.2 Đất CTCC m2/người   8-10 

1.3 Đất cây xanh, TDTT m2/người   10-15 

1.4 Đất giao thông m2/người   40-45 

2 Giáo dục      

2.1 Nhà trẻ, mẫu giáo chỗ/1000 dân 50 50 
   m2/cháu 15 20 

2.2 Trường tiểu học Chỗ/1000 dân 65 65 
   m2/học sinh 15 20 

2.3 Trường THCS chỗ/1000 dân 55 60 
   m2/học sinh 15 20 

2.4 Trường THPT chỗ/1000 dân 40 40 
   m2/học sinh 15 20 

3 Hạ tầng kỹ thuật      

3.1 Giao thông      

 
Tỷ lệ đất giao thông  

(tính đến đường phân khu 

vực) 

% đất xây dựng 18 15-20 

 Mật độ mạng lưới đường 

(tính đến đường phân khu 
km/km2   4-6 
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TT Hạng mục Đơn vị tính 

Quy chuẩn 

QCXDVN 

01:2008/BXD 

Chỉ 

tiêu 

quy 

hoạch 

vực) 

3.2 Cấp nước      
 Sinh hoạt l/ng.ngđ ≥100 150-180 
 CTCC, dịch vụ % sinh hoạt ≥10 15 
 Tỷ lệ cấp nước % ≥90 100 

3.3 Cấp điện      
 Sinh hoạt w/ng 300 300-500 
 CTCC, dịch vụ w/m2 sàn 15-30 15-30 

3.4 Thoát nước thải      
 Sinh hoạt % Tiêu chuẩn cấp nước 80% 90% 

3.5 Rác thải      
 Sinh hoạt kg/ng/ngày 0.8 1,0-1,2 
 Tỷ lệ thu gom CTR % ≥85 100 

 

4. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ QUY HOẠCH 

SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1. Nguyên tắc thiết kế 

Với vai trò hình thành Khu trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố 

Tam Kỳ, quy hoạch phân khu 9 được định hướng theo những nguyên tắc thiết kế sau: 

Bảo tồn và phát huy hệ sinh thái tự nhiên: Giữ gìn cảnh quan hồ và rừng cây, 

tận dụng khai thác vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng của địa phương. 

Phát triển và duy trì hệ thống hành chính mở và hiệu quả: một hệ thống hành 

chính vì dân, khai thác tối ưu khả năng làm việc của hệ thống cơ quan hành chính 

chính trị, tạo chuỗi chức năng hoạt động đa dạng, tạo nên một trung tâm hoạt động đô 

thị (CAD). 

Thiết lập “Hệ sinh thái” thông minh: hỗ trợ đào tạo, khởi nghiệp, đầu tư, 

nghiên cứu với hệ thống hạ tầng cơ sở hiện đại, tận dung hiệu quả việc tái đầu tư và 

quay vòng tài chính. 
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Tạo lập môi trường sống bền vững, hài hòa, hấp dẫn và năng động với các tiện 

ích đô thị chất lượng cao, kết hợp với các không gian mở, thân thiện, dễ tiếp cận với 

mọi người dân. 

4.2. Cơ cấu quy hoạch 

Phương án quy hoạch trên cơ sở cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung 

thành phố Tam Kỳ, đồng thời bảo vệ và phát huy các giá trị cảnh quan tại khu vực, 

hạn chế tác động đến dân cư hiện trạng. 

Tổ chức thành các khu chức năng và được thiết kế theo mô hình chuyên biệt 

gồm: khu trung tâm hành chính chính trị, khu thương mại dịch vụ, khu trung tâm đào 

tạo chất lượng cao, khu công viên cây xanh, khu ở đô thị, khu dân cư hiện trạng, khu 

sản xuất nông nghiệp. Các khu vực chức năng được thiết kế thành chuỗi hoạt động 

liên hoàn, có sự độc lập tương đối để đảm bảo yêu cầu hoạt động đặc thù của từng 

khu vực. 

Hình thành ba dải công viên cây xanh kết nối hồ Sông Đầm với dải cây xanh 

ven sông Bàn Thạch, đặc biệt là công viên trung tâm Park Lane trải dài từ công viên 

ngắm cảnh đồi An Hà tới khu dịch vụ ven hồ Sông Đầm, tạo nên một trục không gian 

mở gắn liền với khu trung tâm hành chính mới, dễ dàng tiếp cận với mọi người dân 

đô thị. 

Phát triển khu ở mới gắn liền với các trục giao thông chính của đô thị như trục 

đường Lê Thánh Tông, Nguyễn Văn Trỗi. Đồng thời đảm bảo cho cấu trúc dân cư 

hiện trạng không bị phá vỡ. 

Mạng lưới hạ tầng được thiết kế rộng rãi, dành diện tích cho cây xanh cảnh 

quan và các không gian mở xen kẽ trong từng khu chức năng. 
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Hình 4.1: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch 

4.3. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

4.3.1. Tổ chức không gian tổng thể 

Hình ảnh tổng thể phân khu 9 là đô thị hành chính, thương mại dịch vụ, đào tạo 

chất lượng cao có mật độ xây dựng thấp, đan xen giữa cây xanh và các công trình 
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thấp tầng. Các khu vực chức năng hình thành các mật độ xây dựng, khối tích công 

trình khác nhau, được liên kết với nhau bằng không gian xanh và cấu trúc đô thị 

thống nhất. 

Không gian tổng thể đô thị là các lớp không gian chức năng song song với ven 

hồ Sông Đầm gồm các lớp cây xanh, lớp dịch vụ công cộng; lớp trung tâm hành 

chính, khu vực dịch vụ, lớp đô thị. Các lớp không gian được chia tách bằng các khe 

chức năng xanh là sân vườn, công viên và đường đi bộ. 

Xây dựng Hành lang tri thức (trục đường Lê Thánh Tông) kết nối các không 

gian chuyên biệt, là trục không gian tập trung các công trình: trung tâm hành chính 

của thành phố, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, khu phát triển nông nghiệp, tạo nên 

giá trị đặc trưng và động lực phát triển mạnh mẽ cho thành phố Tam Kỳ. 

Khu vực dọc trục giao thông chính phát triển các khu ở mới thấp tầng mật độ 

trung bình. Hình thành khu dịch vụ thương mại – văn phòng phục vụ cho khu ở đô thị 

mới.  

Khu vực dân cư hiện trạng được tổ chức, sắp xếp lại theo cấu trúc đô thị mới, 

chuyển đổi ngành nghề sản xuất nông nghiệp hiện hữu sang dịch vụ du lịch, dịch vụ 

đô thị và lao động sản xuất nông nghiệp. Các khu vực dân cư được tổ chức trong 

không gian đô thị nhất quán, nhằm tạo sự phát triển bền vững trong tương lai. Các 

khu vực dân cư được quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc để góp phần 

tạo nên tổng thể đô thị đồng nhất, phục vụ phát triển du lịch trong tương lai. 

Hành lang ven hồ Sông Đầm và sông Bàn Thạch được bảo tồn quỹ đất nông 

nghiệp, giữ gìn môi trường cảnh quan tự nhiên, bảo vệ cho khu vực có vai trò quan 

trọng về mặt trị thủy, đồng thời hạn chế tối đa xây dựng công trình kiến trúc mới để 

tạo tính hấp dẫn và thu hút khách du lịch bằng các thiết kế cảnh quan, phong phú, hấp 

dẫn. 
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4.3.2. Tổ chức không gian các khu vực chức năng 

Không gian đô thị phân khu 9 được phân thành 3 khu vực chức năng chủ đạo 

gồm: Khu vực trung tâm hành chính – dịch vụ đô thị; Khu vực dịch vụ thương mại, 

giáo dục, y tế và Khu vực nông nghiệp, công viên. 

Các khe cây xanh đóng vai trò là các không gian cho hoạt động cộng đồng, đi 

bộ, đi xe đạp, sinh hoạt của người dân và du khách. Các khu vực chức năng được tính 

toán hỗ trợ, liên kết chuỗi hoạt động. 

 

Hình 4.2: Sơ đồ phân khu chức năng 
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Tổ chức không gian các khu vực chức năng cụ thể như sau: 

a. Khu vực trung tâm hành chính – dịch vụ đô thị 

Quy mô đất đai: 190,0 ha 

Là trung tâm hành chính chính trị mới của thành phố Tam Kỳ; Là trục tri thức 

kết hợp với phát triển thương mại dịch vụ, công cộng đô thị; Là khu phát triển nhóm 

nhà ở đô thị mới kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu ở làng xóm. 

 

Hình 4.3: Minh họa không gian khu trung tâm hành chính - dịch vụ đô thị 

➢ Khu trung tâm hành chính chính trị mới: 

Khu trung tâm hành chính chính trị mới của thành phố Tam Kỳ bao gồm các 

khối cơ quan đầu não của thành phố như UBND thành phố, Đảng ủy, Hội đồng nhân 

dân thành phố, nơi làm việc của các phòng, ban và khu trung tâm hội nghị. 

Khu hành chính có nhiều không gian dành cho cộng đồng, tạo điều kiện tối đa 

cho người dân đến làm việc và sử dụng các dịch vụ, tiện ích xã hội và các không gian 

văn hóa chung. Hình thức kiến trúc đơn giản hiện đại, theo xu hướng kiến trúc xanh 

tiết kiệm năng lượng.  
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Hình 4.4: Minh họa không gian khu trung tâm hành chính chính trị mới 

➢ Khu dịch vụ đô thị, khu ở: 

Công trình dịch vụ thương mại văn phòng và dịch vụ hỗ trợ cũng được đặt tại 

vị trí thuận lợi. Các công trình được thiết kế theo dạng tổ hợp đa chiều, liên kết cấu 

trúc công trình theo các hướng khác nhau tạo thành từng mảng. Điều tiết mật độ xây 

dựng công trình bằng cách tổ chức xen lẫn các mảng xanh.  

Hình thành các khu ở đô thị với các loại hình ở mới kết hợp cải tạo, chỉnh trang 

nhà ở làng xóm hiện trạng. 
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Hình 4.5: Minh họa không gian khu dịch vụ đô thị, khu ở 

b. Khu vực dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế 

Quy mô đất đai: 230 ha 

Là khu dịch vụ thương mại – văn phòng kết hợp dịch vụ giáo dục - y tế; Là khu 

phát triển nhà ở đô thị mới kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu ở làng xóm. Hình 

thành khu dịch vụ thương mại – văn phòng, giáo dục, y tế, nhà ở hỗn hợp phục vụ 

cho toàn bộ đô thị. 

Hình thành trục cây xanh kết nối không gian từ hồ sông Đầm tới sông Bành 

Thạch, sông Kỳ Phú ở phía Tây. Bảo tồn và chỉnh trang cảnh quan làng xóm hiện 

hữu với mật độ xây dựng thấp, dạng nhà vườn, nhà ở kết hợp với sản xuất nông 

nghiệp đô thị.  

Phát triển các khu ở mới, ưu tiên khai thác nhà ở dạng nhà vườn, biệt thự ở khu 

vực giáp với quỹ đất nông nghiệp ven sông. 
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Hình 4.6: Minh họa không gian khu đô thị Tây Bắc 

➢ Khu dịch vụ thương mại – văn phòng: 

Được tính toán, thiết kế phục vụ cho toàn bộ đô thị trong tương lai với vị trí 

tiếp cận thuận lợi. Mục tiêu của khu vực này là tạo lập một môi trường làm việc, kinh 

doanh, thương mại hiệu quả thông qua sự hợp tác giữa các công ty với nhau trong 

một không gian kiến trúc cảnh quan chất lượng cao. Chính chất lượng của môi trường 

làm việc sẽ tạo ra năng suất lao động cao và tăng cường hình ảnh của doanh nghiệp 

trên thị trường. 

Các công trình công cộng được quản lý thống nhất về chỉ giới xây dựng, tạo bề 

mặt kiến trúc đô thị, tạo một số khu vực mở để hình thành quảng trường đô thị. 
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Hình 4.7: Minh họa không gian khu DVTM – văn phòng 

➢ Khu đô thị mới:  

Hình thành các khu vực phát triển dân cư mật độ thấp đi kèm với hệ thống hạ 

tầng xã hội đầy đủ, với những tiện nghi đô thị chất lượng cao. Mạng lưới không gian 

xanh được tổ chức liên hoàn, kết nối với hệ thống không gian chung của đô thị.  

Các khu ở được bố trí hợp lý, chủ yếu là thấp tầng. Cụm công trình dịch vụ đô 

thị và phát triển hỗn hợp được bố trí dọc trục hành lang tri thức, kết nối với khu trung 

tâm hành chính mới qua dải công viên Park Lane, tạo nên sức hút đô thị bằng tổ hợp 

khối công trình hiện đại, phục vụ cho nhu cầu của dân cư một cách hiệu quả. 
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Hình 4.8: Minh họa không gian khu đô thị  mới 

c. Khu vực nông nghiệp, công viên 

Quy mô đất đai: 305,87 ha 

Là khu bảo tồn nông nghiệp, phát triển các công viên kết hợp dịch vụ đô thị. 

Bảo tồn quỹ đất nông nghiệp ven sông Bàn Thạch, Kỳ Phú, hồ sông Đầm; 

Hình thành các công viên có quy mô lớn kết hợp với các loại hình dịch vụ đô thị và 

cải tạo và chỉnh trang cảnh quan làng xóm hiện hữu dạng nhà ở mật độ thấp. 

Khu ở đô thị bao gồm các loại hình ở: Nhà ở mới; Nhà ở hiện trạng; Nhà ở cải 

tạo; Nhà vườn. Các loại hình nhà ở đa dạng, trong phạm vi diện tích của phân khu 9 

cần được quản lý thống nhất về hình thức kiến trúc nhà ở để tạo sự đồng bộ cho toàn 

đô thị. 

Công trình nhà ở được quản lý thống nhất về tầng cao công trình 2-3 tầng đối 

với nhà vườn, tối đa 5 tầng đối với nhà ở mới, nhà ở cải tạo. Các khu vực dọc phố 

thương mại được quản lý thống nhất về chỉ giới xây dựng. Khuyến khích sử dụng 

chung các hình thức mái, vật liệu xây dựng mái để tạo cảnh quan chung cho đô thị. 

Kiểm soát chặt chẽ môi trường các khu vực nhà ở hiện trạng cải tạo, bổ sung 

các tiện ích công cộng, hạ tầng kỹ thuật để nâng cao điều kiện sống của người dân. 
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Khuyến khích hình thành các dải xanh giữa các dãy nhà ở để tạo cảnh quan và tạo 

tiện nghi vi khí hậu cho các cụm dân cư. 

Các khu ở mới được tính toán để bố trí tái định cư, sắp xếp lại dân cư nông 

thôn sẽ được quy hoạch lập dự án đầu tư xây dựng trước về hạ tầng, thực hiện xây 

dựng công trình nhà ở theo quy hoạch. 

Khu vực dân cư làng xóm cũ được cải tạo chỉnh trang, tạo môi trường sống tốt 

hơn, hợp lý và hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan xung quanh, đồng thời 

phù hợp với sự phát triển chung của đô thị. 

 

 

 

 

 Hình 4.9: Minh họa không gian Khu nông nghiệp, công viên  

➢ Các công viên cây xanh và đất nông nghiệp ven sông, hồ 

Khu công viên Park Lane và công viên ven hồ Sông Đầm: Tạo không gian 

cung cấp các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí đa dạng, được bố trí dạng dải nhằm 

đảm bảo bán kính phục vụ, giúp cư dân đô thị tiếp cận dễ dàng. Đồng thời khu công 

viên được bố trí bên cạnh khu trung tâm hành chính tạo nên một khu hành chính mở, 

được thiết kế cảnh quan chi tiết, là điểm đến hấp dẫn cho cư dân và khách du lịch. 
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Phần dân cư hiện hữu trong khu công viên được cải tạo chỉnh trang, hạn chế 

xây dựng để phù hợp với cảnh quan khu công viên cây xanh lõi của đô thị. 

Giữ lại quỹ đất nông nghiệp ven hồ Sông Đầm và sông Bàn Thạch nhằm đảm 

bảo vấn đề trị thủy cho khu vực và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. 

 

Hình 4.10: Không gian CV Park Lane và công viên hồ sông Đầm 

4.4. Quy hoạch sử dụng đất 

4.4.1. Quan điểm  

- Khai thác quỹ đất hợp lý, kế thừa và phát triển khung hạ tầng phù hợp với 

định hướng quy hoạch. 

- Tôn trọng các vùng cảnh quan tự nhiên có giá trị, địa hình địa mạo trong khu 

vực, kết hợp với các khu chức năng để tạo các không gian giá trị cho tổng thể toàn 

khu. 

- Bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống của dân cư làng xóm, chỉnh trang 

cải tạo hạ tầng kỹ thuật nâng cao chất lượng sống người dân. 
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4.4.2. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 
 

Bảng 4.1: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

TT Danh mục đất 
Ký 

hiệu 

Quy hoạch sử dụng đất 

Đến năm 2025 Đến năm 2030 

Diện 

tích  

(ha) 

Tỷ 

trọng  

(%) 

Diện 

tích  

(ha) 

Tỷ 

trọng  

(%) 

A Đất xây dựng đô thị  288,37 39,73 487,45 67,15 

I Đất dân dụng  177,58 24,46 307,24 42,33 

1 Đất ở NO,LX 104,38 14,38 180,05 24,80 

2 Đất công cộng CD,CC 10,38 1,43 29,87 4,12 

3 Đất dịch vụ thương mại DV 23,33 3,21 23,33 3,21 

4 Đất hỗn hợp HH 14,17 1,95 34,73 4,78 

5 Đất trường học GD 4,54 0,63 4,99 0,69 

6 Đất cây xanh 
CX, 

CXO 
20,78 2,86 34,27 4,72 

II Đất ngoài dân dụng  110,79 15,26 180,21 24,83 

1 Đất cơ quan CQ 3,74 0,52 19,05 2,62 

2 Đất y tế YT 6,88 0,95 6,88 0,95 

3 
Đất trung tâm nghiên cứu 

đào tạo 
TTDT 4,28 0,59 4,28 0,59 

4 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TG 0,28 0,04 0,28 0,04 

5 Đất cây xanh 
CXCD, 

CXCL 
9,76 1,34 45,23 6,23 

6 
Đất giao thông và HTKT 

khác 
 85,85 11,83 104,49 14,40 

B Đất khác  437,50 60,27 238,42 32,85 

1 Đất nông nghiệp NN 234,96 32,37 143,91 19,83 

2 Đất lâm nghiệp LM 70,80 9,75 8,68 1,20 

3 Mặt nước MN 50,95 7,02 50,95 7,02 

4 Đất làng xóm  80,79 11,13 34,88 4,81 

Tổng  725,87 100,00 725,87 100,00 

 

4.4.3. Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng 

Đất xây dựng đô thị: Diện tích 487,45 ha, chiếm 67,15%. Trong đó: 

* Đất dân dụng: Diện tích 307,24 ha, chiếm 42,33%. Gồm các loại đất sau: 

a. Đất ở: Diện tích 180,05 ha, chiếm 24,80%, trong đó: 
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- Đất nhóm nhà ở: Diện tích 115,61 ha, ký hiệu từ NO1- 1 đến NO3-20, tầng 

cao tối đa 5,0 tầng, mật độ xây dựng 30 - 50%, hệ số sử dụng đất 1,5 - 2,5 lần. 

- Đất ở làng xóm: Diện tích 64,44 ha; Ký hiệu LX8 - LX13, LX15, LX17, 

LX19, LX22, LX24 - LX26, mật độ xây dựng 5 - 20%, hệ số sử dụng đất 0,15 - 0,6 

lần; Ký hiệu LX14, LX16, LX18, LX20 - LX21, LX27 – LX29 mật độ xây dựng 20 - 

50%, hệ số sử dụng đất 1 – 1,5 lần; Tầng cao tối đa 3,0 tầng. 

b. Đất công trình công cộng: Diện tích 29,87 ha, chiếm 4,12%, trong đó: 

- Đất cộng cộng đô thị: Diện tích 23,86 ha; Ký hiệu CD1 - CD2, CD4 – CD5 

tầng cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng 30 - 50%, hệ số sử dụng đất 3,0 – 5,0 lần; 

Ký hiệu CD3 tầng cao tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng 30 - 50%, hệ số sử dụng đất 2,1 

– 3,5 lần; Ký hiệu CD6 tầng cao ≤ 3 tầng, mật độ xây dựng gộp ≤ 40%, hệ số sử dụng 

đất 1,2 lần. 

- Đất công cộng đơn vị ở: Diện tích 6,01 ha, ký hiệu từ CC1 đến CC7, tầng cao 

tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng 30 - 50%, hệ số sử dụng đất 0,9 – 1,5 lần. 

c. Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích 23,33 ha, chiếm 3,21%; ký hiệu từ DV1 

đến DV9, tầng cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng 30 - 50%, hệ số sử dụng đất 3 – 5 

lần. 

d. Đất hỗn hợp: Diện tích 34,73 ha, chiếm 4,78%;  ký hiệu từ HH1 đến HH14, 

tầng cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng 30 - 50%, hệ số sử dụng đất 3 – 5 lần. 

e. Đất trường học: Diện tích 4,99 ha, chiếm 0,69%;  ký hiệu từ GD1 đến GD5, 

tầng cao tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng 20 - 40%, hệ số sử dụng đất 0,4 – 0,8 lần. 

f. Đất cây xanh: Diện tích 34,27 ha, chiếm 4,72%; trong đó: 

- Đất cây xanh đô thị: Diện tích 22,97 ha, ký hiệu từ CX1 đến CX13, tầng cao 

≤ 2,0 tầng, mật độ xây dựng gộp ≤ 5%, hệ số sử dụng đất ≤ 0,05 lần. 

- Đất cây xanh đơn vị ở: Diện tích 11,3 ha, ký hiệu từ CXO1 đến CXO8, tầng 

cao ≤ 1,0 tầng, mật độ xây dựng gộp ≤  5%, hệ số sử dụng đất ≤ 0,05 lần. 

* Đất ngoài dân dụng: Diện tích 180,21 ha, chiếm 24,83%. Gồm các loại đất 

sau: 

a. Đất cơ quan: Diện tích 19,05 ha, chiếm 2,62%; ký hiệu từ CQ1 đến CQ6, 

tầng cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng 25 - 35%, hệ số sử dụng đất 2,5 – 3,5 lần. 

b. Đất y tế: Diện tích 6,88 ha, chiếm 0,95%, ký hiệu từ YT1 đến YT2, tầng cao 

tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 2,0 lần. 

c. Đất trung tâm nghiên cứu đào tạo: Diện tích 4,28 ha, chiếm 0,59%, ký hiệu 

TTDT, tầng cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng 20 - 40%, hệ số sử dụng đất 2,0 - 4,0 

lần. 
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d. Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Diện tích 0,28 ha, chiếm 0,04%, ký hiệu TG, tầng 

cao tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 0,8 lần. 

e. Đất cây xanh ngoài dân dụng: Diện tích 45,23 ha, chiếm 6,23%. Trong đó: 

- Cây xanh cách ly: Diện tích 1,39 ha, ký hiệu từ CXCL. 

- Đất cây xanh chuyên đề: Diện tích 43,84 ha, ký hiệu từ CXCD1 đến CXCD5, 

tầng cao ≤ 2,0 tầng, mật độ xây dựng gộp ≤ 5%, hệ số sử dụng đất ≤ 0,1 lần. 

f. Đất giao thông và HTKT: Diện tích 104,49 ha, chiếm 14,40%, bao gồm: 

- Đất trạm xử lý nước thải: Diện tích 2,05 ha, ký hiệu HTKT, mật độ xây dựng 

20 – 40%, tầng cao tối đa 2 tầng, hệ số sử dụng đất 0,4 – 0,8 lần. 

- Bãi đỗ xe: Diện tích 3,28 ha, ký hiệu từ P1 đến P3. 

- Đất giao thông: Diện tích 99,16 ha, chiếm 13,66%. 

* Đất khác: Diện tích 238,42 ha, chiếm 32,85%. Gồm các loại đất sau: 

a. Đất nông nghiệp: Diện tích 143,91 ha, chiếm 19,83%. 

b. Đất lâm nghiệp: Diện tích 8,68 ha, chiếm 1,20%. 

c. Mặt nước: Diện tích 50,95 ha, chiếm 7,02%. 

d. Đất làng xóm: Diện tích 34,88 ha, chiếm 4,81% 

Bảng 4.2: Bảng thống kê chi tiết các chi tiêu kinh tế - kỹ thuật từng loại đất 

TT Danh mục đất Ký hiệu 

Diện 

tích  

(ha) 

Tỷ 

trọng  

(%) 

Mật 

độ xây 

dựng 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

(lần) 

A Đất xây dựng đô thị  487,45 67,15    

I Đất dân dụng  307,24 42,33    

1 Đất ở  180,05 24,80    

1.1 Đất nhóm nhà ở  115,61 15,93    

 Đất nhóm nhà ở 1  8,83     

  

NO1-1 1,75  30-50 5 1,5-2,5 

NO1-2 0,54  30-50 5 1,5-2,5 

NO1-3 2,67  30-50 5 1,5-2,5 

NO1-4 3,87  30-50 5 1,5-2,5 
 Đất nhóm nhà ở 2  41,61     

  

NO2-1 3,43  30-50 5 1,5-2,5 

NO2-2 1,29  30-50 5 1,5-2,5 

NO2-3 5,36  30-50 5 1,5-2,5 

NO2-4 5,42  30-50 5 1,5-2,5 

NO2-5 1,98  30-50 5 1,5-2,5 

NO2-6 3,09  30-50 5 1,5-2,5 

NO2-7 7,86  30-50 5 1,5-2,5 

NO2-8 3,49  30-50 5 1,5-2,5 
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TT Danh mục đất Ký hiệu 

Diện 

tích  

(ha) 

Tỷ 

trọng  

(%) 

Mật 

độ xây 

dựng 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

(lần) 

NO2-9 5,68  30-50 5 1,5-2,5 

NO2-10 4,01  30-50 5 1,5-2,5 
 Đất nhóm nhà ở 3  65,17     

  

NO3-1 1,86  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-2 0,34  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-3 6,03  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-4 4,30  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-5 0,57  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-6 5,21  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-7 3,22  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-8 4,34  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-9 3,20  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-10 1,83  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-11 1,59  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-12 2,45  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-13 7,36  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-14 2,63  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-15 1,34  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-16 2,34  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-17 6,75  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-18 4,36  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-19 1,75  30-50 5 1,5-2,5 

NO3-20 3,70  30-50 5 1,5-2,5 

1.2 Đất ở làng xóm  64,44 8,88    

  LX8 4,25  5-20 3 0,15-0,6 
  LX9 2,92  5-20 3 0,15-0,6 
  LX10 2,12  5-20 3 0,15-0,6 
  LX11 1,97  5-20 3 0,15-0,6 
  LX12 0,61  5-20 3 0,15-0,6 
  LX13 0,67  5-20 3 0,15-0,6 
  LX14 3,87  20-50 3 1-1,5 
  LX15 0,91  5-20 3 0,15-0,6 
  LX16 1,91  20-50 3 1-1,5 
  LX17 4,90  5-20 3 0,15-0,6 
  LX18 1,60  20-50 3 1-1,5 
  LX19 1,55  5-20 3 0,15-0,6 
  LX20 5,84  20-50 3 1-1,5 
  LX21 5,34  20-50 3 1-1,5 
  LX22 0,76  5-20 3 0,15-0,6 
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TT Danh mục đất Ký hiệu 

Diện 

tích  

(ha) 

Tỷ 

trọng  

(%) 

Mật 

độ xây 

dựng 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

(lần) 

  LX23 1,33  20-50 3 1-1,5 
  LX24 1,68  5-20 3 0,15-0,6 
  LX25 2,41  5-20 3 0,15-0,6 
  LX26 2,15  5-20 3 0,15-0,6 
  LX27 0,78  20-50 3 1-1,5 
  LX28 6,87  20-50 3 1-1,5 
  LX29 10,00  20-50 3 1-1,5 

2 Đất công cộng  29,87 4,12    

2.1 Đất cộng cộng đô thị  23,86 3,29    

  CD1 1,59  30-50 10 3,0-5,0 
  CD2 2,94  30-50 10 3,0-5,0 
  CD3 1,56  30-50 7 2,1-3,5 
  CD4 7,13  30-50 10 3,0-5,0 
  CD5 10,30  30-50 10 3,0-5,0 
  CD6 0,34  40 3 1,2 

2.2 Đất công cộng đơn vị ở  6,01 0,83    

  CC1 0,19  30-50 3 0,9-1,5 
  CC2 0,72  30-50 3 0,9-1,5 
  CC3 0,67  30-50 3 0,9-1,5 
  CC4 1,05  30-50 3 0,9-1,5 
  CC5 0,50  30-50 3 0,9-1,5 
  CC6 1,19  30-50 3 0,9-1,5 
  CC7 1,69  30-50 3 0,9-1,5 

3 Đất dịch vụ thương mại  23,33 3,21    

  DV1 1,12  30-50 10 3-5 
  DV2 2,77  30-50 10 3-5 
  DV3 0,62  30-50 10 3-5 
  DV4 4,14  30-50 10 3-5 
  DV5 2,17  30-50 10 3-5 
  DV6 2,93  30-50 10 3-5 
  DV7 7,06  30-50 10 3-5 
  DV8 2,29  30-50 10 3-5 
  DV9 0,23  30-50 10 3-5 

3 Đất hỗn hợp  34,73 4,78    

  HH1 1,13  30-50 10 3-5 
  HH2 1,42  30-50 10 3-5 
  HH3 3,28  30-50 10 3-5 
  HH4 2,56  30-50 10 3-5 
  HH5 2,75  30-50 10 3-5 
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TT Danh mục đất Ký hiệu 

Diện 

tích  

(ha) 

Tỷ 

trọng  

(%) 

Mật 

độ xây 

dựng 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

(lần) 

  HH6 4,71  30-50 10 3-5 
  HH7 5,33  30-50 10 3-5 
  HH8 4,00  30-50 10 3-5 
  HH9 1,35  30-50 10 3-5 
  HH10 1,23  30-50 10 3-5 
  HH11 1,48  30-50 10 3-5 
  HH12 2,84  30-50 10 3-5 
  HH13 0,95  30-50 10 3-5 
  HH14 1,70  30-50 10 3-5 

4 Đất trường học  4,99 0,69    

  GD1 1,09  20-40 2 0,4-0,8 
  GD2 1,03  20-40 2 0,4-0,8 
  GD3 0,45  20-40 2 0,4-0,8 
  GD4 1,74  20-40 2 0,4-0,8 
  GD5 0,68  20-40 2 0,4-0,8 

5 Đất cây xanh  34,27 4,72    

5.1 Đất cây xanh đô thị  22,97 3,16    

  CX1 0,55  <=5 <=2 <=0,1 
  CX2 3,53  <=5 <=2 <=0,1 
  CX3 1,21  <=5 <=2 <=0,1 
  CX4 0,95  <=5 <=2 <=0,1 
  CX5 0,50  <=5 <=2 <=0,1 
  CX6 0,73  <=5 <=2 <=0,1 
  CX7 2,01  <=5 <=2 <=0,1 
  CX8 2,39  <=5 <=2 <=0,1 
  CX9 0,96  <=5 <=2 <=0,1 
  CX10 2,57  <=5 <=2 <=0,1 
  CX11 0,66  <=5 <=2 <=0,1 
  CX12 4,41  <=5 <=2 <=0,1 
  CX13 2,50  <=5 <=2 <=0,1 

5.2 Đất cây xanh đơn vị ở  11,30 1,56    

  CXO 1 0,98  <=5 <=1 <=0,05 
  CXO 2 0,72  <=5 <=1 <=0,05 
  CXO 3 0,69  <=5 <=1 <=0,05 
  CXO 4 1,73  <=5 <=1 <=0,05 
  CXO 5 1,11  <=5 <=1 <=0,05 
  CXO 6 2,12  <=5 <=1 <=0,05 
  CXO 7 2,34  <=5 <=1 <=0,05 
  CXO 8 1,61  <=5 <=1 <=0,05 
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TT Danh mục đất Ký hiệu 

Diện 

tích  

(ha) 

Tỷ 

trọng  

(%) 

Mật 

độ xây 

dựng 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

(lần) 

II Đất ngoài dân dụng  180,21 24,83    

1 Đất cơ quan  19,05 2,62    

  CQ1 6,12  25-35 10 2,5-3,5 
  CQ2 1,45  25-35 10 2,5-3,5 
  CQ3 5,19  25-35 10 2,5-3,5 
  CQ4 2,55  25-35 10 2,5-3,5 
  CQ5 2,11  25-35 10 2,5-3,5 
  CQ6 1,63  25-35 10 2,5-3,5 

2 Đất trung tâm y tế  6,88 0,95    

  YT1 4,82  <=40 5 <=2 
  YT2 2,06  <=40 5 <=2 

3 Đất trung tâm nghiên cứu đào tạo TTDT 4,28 0,59 20-40 10 2-4 

4 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TG 0,28 0,04 40 2 0,8 

5 Đất cây xanh  45,23 6,23    

5.1 Đất cây xanh cách ly CXCL 1,39 0,19 - - - 

5.2 Đất cây xanh chuyên đề CXCD 43,84     

  CXCD1 26,88  <=5 <=2 <=0,1 
  CXCD2 2,60  <=5 <=2 <=0,1 
  CXCD3 5,77  <=5 <=2 <=0,1 
  CXCD4 2,33  <=5 <=2 <=0,1 
  CXCD5 6,26  <=5 <=2 <=0,1 

6 Đất giao thông và HTKT khác  104,49 14,40    

6.1 Đất trạm xử lý nước thải HTKT 2,05  20-40 2 0,4-0,8 

6.2 Bãi đỗ xe  3,28     

  P1 0,81  - - - 
  P2 1,35  - - - 
  P3 1,12  - - - 

6.3 Đất giao thông  99,16 13,66    

B Đất khác  238,42 32,85    

1 Đất nông nghiệp  143,91 19,83    

  NN1 11,19  - - - 
  NN2 2,84  - - - 
  NN3 10,87  - - - 
  NN4 27,13  - - - 
  NN5 9,17  - - - 
  NN6 25,00  - - - 
  NN7 27,52  - - - 
  NN8 3,62  - - - 
  NN9 8,88  - - - 
  NN10 17,69     
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TT Danh mục đất Ký hiệu 

Diện 

tích  

(ha) 

Tỷ 

trọng  

(%) 

Mật 

độ xây 

dựng 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao 

tối đa 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

(lần) 

2 Đất lâm nghiệp  8,68 1,20    

  LN1 0,88  - - - 
  LN2 4,74  - - - 
  LN3 2,30  - - - 
  LN4 0,76  - - - 

3 Mặt nước  50,95 7,02    

  MN1 5,25  - - - 
  MN2 1,61  - - - 
  MN3 2,48  - - - 
  MN4 2,50  - - - 
  MN5 7,41  - - - 
  MN6 5,02  - - - 
  MN7 13,34  - - - 
  MN8 9,94  - - - 
  MN9 3,40  - - - 

4 Đất làng xóm LX 34,88 4,81    

  LX1 0,10  5-20 3 0,15-0,6 
  LX2 1,18  5-20 3 0,15-0,6 
  LX3 7,73  5-20 3 0,15-0,6 
  LX4 0,50  5-20 3 0,15-0,6 
  LX5 0,39  5-20 3 0,15-0,6 
  LX6 21,11  5-20 3 0,15-0,6 
  LX7 3,87  5-20 3 0,15-0,6 

Tổng  725,87 100,00    
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5. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

5.1. Mục tiêu 

- Tạo dựng hình ảnh về một ”khu đô thị xanh” đặc trưng sôi động hấp dẫn gắn 

với cảnh quan tự nhiên. 

- Thiết lập một không gian ở hiện đại, đồng bộ có những tiện ích xã hội tốt phục 

vụ cho dân cư khu đô thị mới phía Đông của thành phố Tam Kỳ. 

- Tạo lập không gian khu đô thị hiện đại, thông minh. 

- Phát triển không gian đô thị hài hòa giữa đô thị và nông thôn, bảo tồn và phát 

huy các không gian làng xóm cũ. Tạo môi trường sống chất lượng. 

5.2. Đánh giá những nét đặc trưng về cảnh quan đô thị 

- Địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng đô thị mới.  

- Khu vực nghiên cứu nằm ven sông Bàn Thạch và hồ Sông Đầm, kết hợp với 

vùng cảnh quan làng xóm hiện hữu, tạo nên một đô thị ven hồ, gắn kết hài hòa giữa 

không gian cũ và mới. 

5.3. Phân vùng cảnh quan chủ đạo 

Khu vực nghiên cứu được chia thành 3 vùng cảnh quan đặc trưng như sau: 

 
Hình 5.1: Sơ đồ phân vùng cảnh quan 
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1. Vùng cảnh quan khu trung tâm hành chính – thương mại dịch vụ:  

- Là khu vực tập trung các cơ quan hành chính chính trị của thành phố Tam Kỳ 

với không gian cảnh quan hấp dẫn, gần gũi, thân thiện, cởi mở với người dân.  

- Là vùng cảnh quan với chức năng cung cấp các tiện ích đô thị, được thiết kế 

cảnh quan theo xu hướng tiện nghi, hiện đại. 

 

Vùng cảnh quan khu trung tâm hành chính – thương mại dịch vụ 

 

2. Vùng cảnh quan khu dân cư mới: là vùng cảnh quan tập trung dân cư ở mới, 

phát triển theo hình thái nhà ở đô thị gắn với công viên khu ở. Tạo ra không gian 

sống năng động, hài hòa với thiên nhiên. 
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Vùng cảnh quan khu dân cư mới 
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3. Vùng cảnh quan nông nghiệp, làng xóm hiện hữu: bao gồm toàn bộ vùng 

phát triển nông nghiệp và không gian làng xóm ven hồ Sông Đầm và sông Bàn 

Thạch. Là vùng cảnh quan không gian làng xóm, nông nghiệp  nổi bật với các giá trị 

về sự tổ hợp không gian có tính quy luật truyền thống, có yếu tố địa hình, cảnh quan, 

môi trường tự nhiên,... đặc sắc. 

 

Vùng cảnh quan nông nghiệp, làng xóm hiện hữu 

 

 

Phối cảnh tổng thể 
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5.4. Khung thiết kế đô thị tổng thể 

 
Hình 5.2: Sơ đồ khung thiết kế đô thị tổng thể 

5.4.1. Các trục không gian chính: 

- Trục đường Nguyễn Văn Trỗi: là trục chính đô thị kết nối các khu chức năng từ 

trung tâm TP Tam Kỳ tới khu trung tâm hành chính mới. 

- Trục cảnh quan Park Lane: là dải công viên cây xanh tập trung kết nối không 

gian xanh từ hồ sông Đầm tới sông Bàn Thạch. 

- Trục hành lang tri thức (đường Lê Thánh Tông nối dài): là trục kết nối các khu 

chức năng chuyên biệt của TP Tam Kỳ, từ cụm công nghiệp Tam Thăng – Khu trung 

tâm hành chính mới (phân khu 9) – phân khu 7, 8. 

- Trục đường Lê Thánh Tông: là trục chính đô thị kết nối các khu chức năng 

chính ở phía Bắc (phân khu 10) và phía Nam (phân khu 8). 
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- Đường ven sông: là trục cảnh quan gắn kết với không gian ở làng xóm và sản 

xuất nông nghiệp. 

- Đường Tam Kỳ - Núi Thành: là trục cảnh quan mới kết nối với khu vực trung 

tâm của phân khu 8 đến phường Hòa Hương và huyện Núi Thành. 

5.4.2. Các khu vực trọng điểm đô thị và điểm nhấn đô thị 

- Khu trung tâm hành chính mới: bố trí các công trình theo kiến trúc hiện đại, tạo 

lập các không gian mở với tiếp cận thuận tiện, dễ dàng cho dân cư đô thị, trở thành 

điểm nhấn của đô thị: ô đất CQ1, CQ3 trên đường Lê Thánh Tông mới. 

- Khu vực nút giao Nguyễn Văn Trỗi và Lê Thánh Tông mới, bao gồm các ô đất 

CD1, CD2, DV6, DV7. 

- Khu vực nút giao trục chính phía Tây 36m song song Nguyễn Văn Trỗi và 

đường đê, bao gồm các ô đất DV1, DV2, DV3. 

- Khu vực nút giao đường ven sông - Trưng Nữ Vương: bao gồm các ô đất HH13, 

HH14. 

- Khu công viên Park Lane: không gian xanh kết nối các khu chức năng trong đô 

thị, mang giá trị về cảnh quan, là không gian tổ chức các hoạt động chính trong đô 

thị. 

- Khu công viên đồi An Hà: Với yếu tố về cao độ, công viên đồi An Hà là nơi có 

tầm nhìn bao quát toàn đô thị, hướng ra sông Bàn Thạch, là điểm kết của trục không 

gian xanh kết nối hồ sông Đầm với sông Bàn Thạch. 

5.4.3. Cảnh quan không gian mở 



 
QHPK TL 1/2000 Phân khu 9 – Trung tâm hành chính, chính trị mới TP Tam Kỳ  53 

 

 
Hình 5.3: Sơ đồ hệ thống không gian mở 
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Không gian mở hướng ra hồ sông Đầm 

 

5.5. Chỉ dẫn thiết kế đô thị cụ thể 

5.5.1. Chiều cao xây dựng công trình 

Chiều cao xây dựng công trình đồng đều theo từng khu vực chức năng, hạn chế 

sử dụng công trình kiến trúc cao tầng làm ảnh hưởng tới không gian chung. Sử dụng 

công trình cao tầng tại các khu vực trọng tâm, điểm nhấn không gian. Kiến trúc công 

trình cao tầng phải đẹp, hài hòa với tổng thể, là hình ảnh biểu tượng không gian cho 

từng khu vực. 

Lựa chọn chiều cao xây dựng công trình trên cơ sở nhu cầu sử dụng, nghiên 

cứu về vị trí quan sát và cao độ địa hình của từng khu vực cụ thể để đảm bảo được 

hiệu quả sử dụng và hiệu quả về không gian. 

Chiều cao tầng được quy định từ mặt sàn công trình đến mặt sàn tiếp theo của 

công trình xây dựng. Chiều cao tầng được quy định thống nhất theo các khu vực chức 

năng, gắn với dự án thiết kế đã triển khai. Chiều cao tầng 1 có thể thay đổi để phù 

hợp với địa hình và được mở trống để tạo hành lang cho người đi bộ và chỗ để xe. 

Khuyến khích sử dụng tầng cao như sau: 

- Công trình công cộng: tầng cao tối đa 10 tầng. 
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- Cơ quan hành chính: tầng cao tối đa 10 tầng. 

- Đất giáo dục: tầng cao tối đa 2 tầng. 

- Công trình y tế: tầng cao tối đa 5 tầng. 

- Công trình thương mại dịch vụ: tầng cao tối đa 10 tầng. 

- Công trình sử dụng hỗn hợp: tầng cao tối đa 10 tầng. 

- Nhà ở đô thị: tầng cao tối đa 5 tầng. 

- Nhà ở hiện trạng: tầng cao tối đa 3 tầng. 
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Hình 5.3: Sơ đồ quy định tầng cao công trình 

 

 
Mặt đứng hướng hồ sông Đầm 

 

5.5.2. Mật độ xây dựng 

Mật độ xây dựng chung (mật độ xây dựng gộp) của toàn Khu đô thị là mật độ 

trung bình (30-50%), đan xen công trình và không gian cây xanh mặt nước. Các khu 

vực xây dựng công trình sẽ hình thành các tổ hợp xây dựng hợp khối, tập trung, dành 

khoảng trống để làm vườn hoa, công viên và dự trữ phát triển.  
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Tại các khu vực trọng tâm của Khu nghiên cứu và khu vực chức năng, được bố 

trí thành các tổ hợp công trình, gắn với các không gian xanh, công viên, không gian 

mở dành cho cộng đồng. 

Mật độ xây dựng cho các khu đất được quy định như sau: 

- Công trình công cộng: mật độ xây dựng tối đa 50%; 

- Công trình cơ quan hành chính: mật độ xây dựng tối đa 40%; 

- Công trình giáo dục: mật độ xây dựng tối đa 40%; 

- Công trình y tế: mật độ xây dựng tối đa 40%; 

- Công trình thương mại, dịch vụ: mật độ xây dựng tối đa 50%; 

- Công trình sử dụng hỗn hợp: mật độ xây dựng tối đa 50%; 

- Đất ở đô thị: mật độ xây dựng tối đa 50%; 

- Đất ở hiện trạng: mật độ xây dựng tối đa 50%, hệ số sử dụng đất tối đa 1,5 

lần. 

- Đối với khu vực công viên, cây xanh mật độ xây dựng gộp ≤5%. Công trình 

quy mô nhỏ, phân tán, hòa nhập với cây xanh mặt nước. 

 
Hình 5.4: Sơ đồ quy định mật độ xây dựng 
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5.5.3. Khoảng lùi các công trình xây dựng 

- Đối với các công trình công cộng, hành chính, y tế, trung tâm thương mại – dịch vụ, 

giáo dục đào tạo, khoa học – công nghệ: 

Thửa đất tiếp giáp với đường 

có mặt đường rộng (m) 

Khoảng lùi 

đường 
Khoảng lùi biên 

≥ 5,5 đến < 10,5 ≥ 5 m - Đối với lô đất có chiều rộng mặt tiền > 

15 m đến < 25 m: Tối thiểu 1,5 m. 

- Đối với lô đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 

25 m: Tối thiểu 2,0 m.  

≥ 10,5 đến < 15 ≥ 7 m 

≥ 15 ≥ 10 m 

- Đối với nhà ở hiện trạng: 

+ Đối với các lô đất trên mặt tiền các trục đường theo Quy hoạch phân khu 

được quản lý như đối với nhà ở thuộc khu vực quy hoạch mới. 

+ Đối với các khu vực còn lại quản lý theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến 

trúc đô thị Tam Kỳ được duyệt. 

- Đối với nhà ở thuộc khu vực quy hoạch mới: 

Nhà ở liên kế (bao gồm cả nhà ở tái định cư):  

+ Đường Lê Thánh Tông: Lùi ≥ 3,0 m. 

+ Các tuyến đường khác có lộ giới nhỏ hơn ≤ 10,5 m: Lùi ≥ 2 m so với chỉ giới 

đường đỏ. Các tuyến đường có lộ giới lớn hơn ≥ 10,5 m: Lùi ≥ 3,0 m so với chỉ giới 

đường đỏ.  

Nhà ở biệt thự: Lùi ≥ 4,0 m so với chỉ giới đường đỏ. 

- Đối với các tuyến đường thuộc các khu vực phân lô theo quy hoạch chi tiết 

được phê duyệt: Chỉ giới xây dựng áp dụng quy định quản lý xây dựng theo đồ án 

quy hoạch chi tiết được phê duyệt.  

5.5.4. Các khu vực trọng điểm đô thị 

Khu trung tâm hành chính – dịch vụ đô thị 
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Khu vực trọng điểm, cửa ngõ đô thị 
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Trục cảnh quan Park Land 

 

 

 

Khu công viên đồi An Hà, làng xóm hiện trạng 
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5.5.5. Cây xanh 

Lập thiết kế riêng hệ thống cây xanh toàn khu và cây xanh trong từng dự án 

thành phần để trở thành hình ảnh đặc trưng của Khu đô thị. Hệ thống cây xanh trong 

Khu đô thị bao gồm: 

+ Cây xanh công viên: 

Cây xanh công viên được trồng theo quy hoạch thiết kế của từng công viên và 

hệ thống cây xanh trong toàn Khu đô thị. 

Khai thác tận dụng tối đa thảm thực vật hiện hữu để phát triển hệ thống cây 

xanh công viên trong tương lai. 

Phát triển hệ thống cây xanh phải đảm bảo giảm tối đa chi phí chăm sóc 

thường xuyên. 

Cây xanh phải phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu và hoạt động của 

từng khu vực, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, khả năng che mưa nắng và thẩm mỹ 

trong cảnh quan đô thị. 

Tạo các thảm hoa có nhiều mầu sắc, không sử dụng những loại cây hoa không 

có trong danh sách những loại cây thịnh hành, có nhiều sâu bọ và nhựa độc, an toàn 

cho cộng đồng,... 

+ Cây xanh sân vườn: 

Sân vườn được phân loại theo các khu vực sử dụng chung và sân vườn trong 

từng dự án thành phần được đầu tư quản lý vận hành theo các chủ sở hữu riêng. 

Cây xanh sân vườn được phát triển theo thiết kế của từng dự án riêng, theo ý 

tưởng tổ chức không gian cảnh quan của từng khu vực. 

Cây trồng trong khu vực tạo thành tán che nắng cho sinh viên, cây có thể trồng 

theo tuyến. 

Sử dụng cây leo hoặc cây có nhiều màu sắc tạo nên không gian sinh động, 

mang tính giáo dục cao.  

Cây xanh phải được trồng cây một cách linh hoạt. Cây có thể trồng thành 

những mảng màu tùy chọn. Cây tạo thành thảm hoa có nhiều mầu sắc. 

Không sử dụng những loại cây hoa có nhiều sâu bọ và nhựa độc,... 

Cây xanh trên trục đường phía trước khu thể thao có thể lựa chọn những loại 

cây có màu sắc sặc sỡ tạo nên sự sôi động, trẻ trung cho khu vực. 

+ Cây xanh đường phố: 

Được trồng theo các tuyến phố theo từng chủng loại cây xanh riêng để tạo hình 

ảnh đặc trưng riêng cho từng tuyến đường. 
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Khuyến khích sử dụng trồng các loại cây xanh thân thẳng, dáng cao, tán rộng, 

có lá quanh năm, dễ cọc,… trên các tuyến đường để đảm bảo yêu cầu che mưa nắng 

và tạo cảnh quan cho khu đô thị. 

Trồng cây xanh trên đường phố phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về che mưa, 

che nắng, tạo cảnh quan đẹp và không cản trở các hoạt động giao thông, không che 

khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến phố. 

Lựa chọn các loại hình cây xanh mang đặc trưng của khu đô thị, phù hợp với 

tâm sinh lý của cộng đồng. Các loại cây này có thể tuyển chọn từ các giống cây trồng 

tại các vùng miền trong nước hoặc các giống cây nước ngoài nếu phù hợp với đặc 

điểm khí hậu thổ nhưỡng tại khu vực. 

+ Cây xanh cách ly: 

Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tại từng khu vực cụ thể như cách ly tiếng ồn, 

bảo vệ tại các khu vực không an toàn,… Loại hình cây xanh phải phù hợp với yêu 

cầu kỹ thuật, chức năng cần cách ly của mỗi khu vực. 

Cây xanh cách ly kết hợp các loại hình cây xanh khác tạo nên hệ thống cây 

xanh chung cho toàn khu đô thị. 

Sử dụng khu vực cách ly bảo vệ an toàn các tuyến cấp điện, cấp nước thô,… 

làm bãi đỗ xe công cộng, không gian mở và không gian đi bộ. 

+ Cây xanh ở những khu vực khác: 

Đối với các khu vực dự trữ phát triển, khu vực chưa xây dựng công trình,… 

được trồng cây xanh, sân thể thao để tạo mảng xanh cho không gian đô thị. Giải pháp 

và khu vực trồng cây xanh được tính toán đến phương án xây dựng công trình trong 

tương lai, hạn chế phải chặt bỏ cây gây lãng phí. 

Diện tích không gian trống của các khu đất phải bố trí sân vườn, cây xanh cảnh 

quan: diện tích trồng cây xanh phải chiếm 50% đất trống.  

Đối với các khu vực sân, bãi đỗ xe ngoài trời: khuyến khích sử dụng gạch rỗng 

hoặc trồng cỏ để tạo bề mặt thấm nước, giảm sự tích nhiệt từ bức xạ mặt trời. 

Khuyến khích các giải pháp sử dụng nước sau sinh hoạt cho các mục đích tưới 

cây để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước. 

5.5.6. Mặt nước 

Tăng cường hệ thống các mặt nước nhân tạo tại các dự án thành phần để tạo 

cảnh quan và hỗ trợ các yêu cầu tiêu thoát nước mặt cục bộ tại các dự án. Thiết kế 

các mặt nước này gắn với thiết kế của từng dự án thành phần. 

Các ao hồ hiện hữu trong Khu đô thị được cải tạo chỉnh trang ven hồ, kè cảnh 

quan, trồng cây xanh, bổ sung các tiện ích phục vụ hoạt động cộng đồng, nghỉ ngơi 

vui chơi giải trí, của người. 
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Khuyến khích sử dụng chung các không gian cây xanh mặt nước trong khu đô 

thị, liên kết kết nối thành hệ thống không gian xanh chung. 

  
Không gian cảnh quan mặt nước 

 

5.5.7. Vật liệu và màu sắc 

Màu sắc của công trình phải dựa trên cơ sở vật liệu xây dựng, sơn phủ bề mặt 

phù hợp với đặc điểm khí hậu tại địa phương, yêu cầu bền vững về thời gian, màu sắc 

nhã nhặn, hài hòa với cảnh quan cây xanh, điều kiện tự nhiên tại khu vực. 

Các khu vực sử dụng chung trong Khu đô thị được quy định sử dụng màu sắc, 

tông màu thống nhất, dễ nhận biết và tiếp cận. Hạn chế sử dụng các màu sắc sặc sỡ 

trên diện tích rộng; vật liệu ốp lát mặt đứng không phù hợp với đặc điểm khí hậu tại 

địa phương. Khuyến kích sử dụng màu sắc công trình sáng và nhạt. 

Khuyến khích sử dụng màu nhẹ nhàng, sáng như: trắng, màu vỏ trứng, màu 

vàng nhạt, màu xanh nhạt,... Hạn chế sử dụng màu: màu sắc nóng, mạnh như đỏ, 

cam,... ở diện rộng. 

Nên tìm sự hài hoà giữa các tông màu của các chi tiết mặt đứng công trình. 

Đồng thời phải có sự hài hoà về mầu sắc giữa khuôn cửa với màu sơn công trình. 

5.5.8. Chiếu sáng đô thị 

+ Chiếu sáng đường phố: 

Chiếu sáng đường phố phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu 

chiếu sáng thuận tiện, an toàn cho người tham gia giao thông dọc các tuyến đường. 

Chiếu sáng đường phố phải đáp ứng các hoạt động giao thông phức hợp dọc 

các tuyến đường gồm giao thông cơ giới, giao thông công cộng, đi xe đạp, đi bộ. 

Giải pháp chiếu sáng và các trang thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo yêu cầu mỹ 

quan đô thị, tạo hình ảnh đặc trưng riêng của Khu đô thị. Có thể sử dụng các giải 

pháp thiết kế riêng các trang thiết bị chiếu sáng (mẫu cần đèn, chóa đèn,…) và thống 

nhất sử dụng chung cho toàn Khu đô thị. 

+ Chiếu sáng công trình: 
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Chiếu sáng công trình gắn với các giải pháp thiết kế kiến trúc của từng công 

trình, góp phần tạo mỹ quan cho không gian đô thị về đêm. Các giải pháp chiếu sáng 

công trình phải đảm bảo hài hòa với tổng thể đô thị. 

Ứng dụng công nghệ hiện đại, chiếu sáng mỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, bền 

vững về thời gian để tạo cảnh quan đô thị. Các giải pháp chiếu sáng mỹ thuật được 

quyết định riêng theo từng dự án cụ thể và gắn với sự kiện cụ thể.  

Đặc biệt cần sử dụng chiếu sáng nghệ thuật khu vực quảng trường trước trung 

tâm hành chính tạo điểm nhấn cho đô thị vào ban đêm. 

+ Chiếu sáng quảng cáo, biển hiệu: 

Quy định thống nhất về chiếu sáng quảng cáo, chiếu sáng biển hiệu trong toàn 

Khu đô thị. Không sử dụng các chiếu sáng mạnh làm ảnh hưởng tới người tham gia 

giao thông và gây ô nhiễm ánh sáng cho đô thị. 

Chiếu sáng quảng cáo phải hướng tới đối tượng cụ thể, tầm nhìn cụ thể, không 

làm ảnh hưởng tới cảnh quan chung của khu đô thị. Kiểm soát đặc biệt việc sử dụng 

chiếu sáng bằng đèn lazer và đèn led. 

Các giải pháp chiếu sáng phải được phân tích, đánh giá về công năng, kỹ thuật 

và thẩm mỹ từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn khai thác sử dụng, hạn chế các tác 

động tiêu cực tới mỹ quan đô thị. 

5.5.9. Biển quảng cáo, biển chỉ dẫn 

Xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu, biển báo theo quy định chung, 

tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan và tạo nên hình thức riêng, thống 

nhất toàn Khu đô thị. 

+ Biển quảng cáo: 

Kiểm soát chặt chẽ các hình thức quảng cáo để đảm bảo tạo mỹ quan và văn 

minh cho đô thị. 

Biển quảng cáo giới thiệu các công trình, khu vực chức năng được thiết kế 

giống nhau trên cùng 1 trục phố hoặc thống nhất chung trong toàn Khu đô thị. 

Sử dụng kết hợp các tủ quảng cáo gắn với nhà chờ xe buýt, tủ thông tin chỉ 

dẫn. 

Vị trí các biển quảng cáo bố trí theo các khu vực có chiều cao 2,5 - 4,0m, 

tương đương với tầng 1 (tầng trệt) của công trình. 

Các khu vực công cộng, điểm tập trung đông người sử dụng các biện pháp 

quảng cáo gắn với các kiến trúc nhỏ, điêu khắc đô thị để góp phần tạo mỹ quan chung 

và tạo ký hiệu nhận biết cho các khu vực trong Khu đô thị. Bố trí các box quảng cáo 

gắn với chỉ dẫn thông tin. 
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Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo không đúng nơi quy định. Các hoạt 

động quảng cáo, lắp đặt biển kiên cố hoặc tạm thời phải được sự đồng ý của cơ quan 

quản lý quy hoạch kiến trúc khu đô thị. 

Chi tiết theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng 

về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời. 

+ Biển chỉ dẫn: 

Thiết kế hệ thống biển chỉ dẫn riêng, thống nhất sử dụng trong đô thị, có ký 

hiệu riêng đối với các khu vực sử dụng chung và khu vực sử dụng hạn chế. 

Hệ thống biển chỉ dẫn thiết kế đầy đủ, chuẩn hóa góp phần thông tin, hướng 

dẫn hoạt động thuận lợi, an toàn cho mọi người trong Khu đô thị. 

6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

6.1. Giao thông 

6.1.1. Cơ sở thiết kế 

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai 

của tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Các quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt trong khu vực quy hoạch. 

- Điều tra, nghiên cứu, đánh giá mạng lưới giao thông hiện trạng. 

- Phát huy tối đa kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, đảm bảo khai thác hiệu quả 

và phát triển bền vững.  

6.1.2. Mục tiêu thiết kế giao thông 

- Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai. 

- Thiết kế mạng lưới giao thông đảm bảo sự giao lưu nhanh chóng, tiện lợi và an 

toàn giữa các khu chức năng trong khu vực quy hoạch, liên hệ thuận lợi với mạng 

lưới đường của thành phố Tam kỳ. 

- Đảm bảo tổ chức giao thông đô thị hợp lý, an toàn, tiện lợi, kinh tế. Bố trí hợp 

lý vị trí bãi đỗ xe, đường đi bộ. Đảm bảo về mặt kiến trúc và mỹ quan đô thị, chống 

ồn cho các phương tiện giao thông và khu cơ quan hành chính. 

6.1.3. Nguyên tắc thiết kế 

* Đường chính đô thị: 

- Đường Nguyễn Văn Trỗi: Gồm 2 mặt cắt: Mặt cắt 2-2, lộ giới 27,0m (6+15+6) 

m, và đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài mặt cắt 7-7, lộ giới 35 m (10+15+10) m. 

- Đường Lê Thánh Tông: Mặt cắt 5-5, lộ giới 29 m (7+15+7)m. 

- Đường đối ngoại phía Đông: Song song với tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi,  

gồm các mặt cắt như sau: 

+ Mặt cắt 3A-3A, lộ giới 59,5 m (10m+10,5+18,5+10,5+10) m (Nút N70-N71);  
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+ Mặt cắt 3B-3B, lộ giới 48,5 m (4,5+10,5+18,5+10,5+4,5) m (Nút N61-N70);  

+ Mặt cắt 2-2, lộ giới 27 m (6+15+6) m, (Nút N49-N61).  

- Đường đối ngoại phía Tây: Song song với đường Nguyễn Văn Trỗi về phía Tây 

của khu vực quy hoạch, mặt cắt 2A-2A, lộ giới 36 m (6+7,5+9+7,5+6) m. 

- Đường đối ngoại phía Bắc: Điểm đầu tại đường Lê Thánh Tông đi cụm công 

nghiệp Tam Thăng, mặt cắt 1-1, lộ giới 34 m (6+22+6) m. 

* Đường cấp khu vực: 

- Mặt cắt 3-3, lộ giới 69 m (12+7,5+3+24+3+7,5+12) m. 

- Mặt cắt 4-4, lộ giới 30 m (5+7,5+5+7,5+5) m.  

- Mặt cắt 5-5, lộ giới 29 m (7+15+7) m. 

- Mặt cắt 6-6, lộ giới 24 m (6+12+6) m. 

- Mặt cắt 7-7, lộ giới 35 m (10+15+10) m. 

- Mặt cắt 8-8, lộ giới 19,5 m (4,5+10,5+4,5) m. 

- Mặt cắt 9-9, lộ giới 16,5 m (4,5+7,5+4,5) m. 

- Mặt cắt 10-10, lộ giới 14,5 m (3,5+7,5+3,5) m. 

- Mặt cắt 11-11, lộ giới 24 m (4,5+15+4,5) m. 

- Mặt cắt 12-12, lộ giới 16,5 m (3,5+9,5+3,5) m. 

- Các tuyến đường trong các khu đất ở hiện hữu được thiết kế nâng cấp, cải tạo 

với quy mô mặt cắt ngang đường 6m - 7m. Một số tuyến đã và đang triển khai giữ 

nguyên quy mô theo thiết kế đã được phê duyệt.  

* Đầu mối giao thông: 

- Tại các nút giao cắt giữa các trục đường trong khu đô thị dự kiến thiết kế các nút 

giao cắt đơn giản cùng cốt, thiết kế các đảo điều chỉnh, dẫn hướng. 

   * Công trình phục vụ giao thông: 

 -  Bãi đỗ xe: Quy hoạch 03 vị trí bãi đỗ xe cấp đô thị trên các trục chính đô thị 

Nguyễn Văn Trỗi, Lê Thánh Tông có ký hiệu P (khu Thể dục thể thao kết hợp bãi đỗ 

xe). Ngoài ra, phải bố trí các bãi đỗ xe nội bộ tại các khu đất công cộng, công viên, 

nhóm nhà ở và các khu chức năng khác trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và đầu 

tư xây dựng. 

 - Vận tải công cộng: Dự kiến xây dựng tuyến xe buýt chạy dọc tuyến đường 

Nguyễn Văn Trỗi và Lê Thánh Tông. Kết nối khu vực quy hoạch với trung tâm thành 

phố, các khu công nghiệp và du lịch. 

 - Cầu cống: cầu cống được thiết kế vĩnh cữu với kết cấu BTCT. 
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Bảng tổng hợp khối lượng giao thông 

TT Ký hiệu đường  

Chiều 

dài 

(m) 

B mặt 

đường 

(m) 

B vỉa hè 

(m) 

B Dpc 

(m) 

Đường 

đỏ (m) 

A Đường chính đô thị           

1 MC 1-1 2.438 22,0 12,0  34,0 

2 MC 2-2 3.061 15,0 12,0  27,0 

3 MC 2A-2A 2.146 15,0 12,0 9,0 36,0 

4 MC 3A-3A 725 21,0 20,0 18,5 59,5 

5 MC 3B-3B 205 21,0 9,0 18,5 48,5 

6 MC 5-5 2.394 15,0 14,0  29,0 

7 MC 7-7 1.420 15,0 20,0  35,0 

B Đường cấp khu vực      

1 MC 3-3 1.250 15,0 24,0 30,0 69,0 

2 MC 4-4 882 15,0 10,0 5,0 30,0 

3 MC 5-5 755 15,0 14,0  29,0 

4 MC 6-6 3.321 12,0 12,0  24,0 

5 MC 7-7 1.802 15,0 20,0  35,0 

6 MC 8-8 9.311 10,5 9,0  19,5 

7 MC 9-9 4.347 7,5 9,0  16,5 

8 MC 10-10 4.321 7,5 7,0  14,5 

9 MC 11-11 1.582 15,0 9,0  24,0 

10 MC 12-12 1.351 9,5 7,0  16,5 

Bảng khái toán kinh phí hạng mục giao thông 

TT Kí hiệu đường 

Diện tích Đơn giá Kinh phí 

Mặt 

đường 

(m2) 

Vỉa hẻ 

+ Dpc 

(m2) 

Mặt 

đường 

(triệu.đ) 

Vỉa hè 

+ Dpc 

(triệu.đ) 

Mặt 

đường 

(triệu.đ) 

Vỉa hè 

+ Dpc 

(triệu.đ) 

A Đường chính đô thị       

1 MC 1-1 53.636 29.256 1,5 0,8 80.454 23.405 

2 MC 2-2 45.915 36.732 1,5 0,8 68.873 29.386 

  MC 2A-2A 32.190 25.752 1,5 0,8 48.285 20.602 

3 MC 3A-3A 15.225 14.500 1,5 0,8 22.838 11.600 

  MC 3B-3B 4.305 1.845 1,5 0,8 6.458 1.476 

4 MC 5-5 35.910 33.516 1,5 0,8 53.865 26.813 

  MC 7-7 21.300 28.400 1,5 0,8 31.950 22.720 

B Đường cấp khu vực       

1 MC 3-3 18.750 30.000 1,5 0,8 28.125 24.000 

2 MC 4-4 13.230 8.820 1,5 0,8 19.845 7.056 

3 MC 5-5 11.325 10.570 1,5 0,8 16.988 8.456 

4 MC 6-6 39.852 39.852 1,5 0,8 59.778 31.882 

5 MC 7-7 27.030 36.040 1,5 0,8 40.545 28.832 
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TT Kí hiệu đường 

Diện tích Đơn giá Kinh phí 

Mặt 

đường 

(m2) 

Vỉa hẻ 

+ Dpc 

(m2) 

Mặt 

đường 

(triệu.đ) 

Vỉa hè 

+ Dpc 

(triệu.đ) 

Mặt 

đường 

(triệu.đ) 

Vỉa hè 

+ Dpc 

(triệu.đ) 

6 MC 8-8 97.766 83.799 1,5 0,8 146.648 67.039 

7 MC 9-9 32.603 39.123 1,5 0,8 48.904 31.298 

8 MC 10-10 32.408 30.247 1,5 0,8 48.611 24.198 

9 MC 11-11 23.730 14.238 1,5 0,8 35.595 11.390 

10 MC 12-12 12.835 9.457 1,5 0,8 19.252 7.566 

 Tổng    1.154.730  

 

6.2. Chuẩn bị kỹ thuật 

6.2.1. Nguyên tắc thiết kế 

- Tuân thủ giải pháp trị thủy của không gian thoát nước phía Đông thành phố Tam 

Kỳ trong đồ án quy hoạch chung. 

- Tôn trọng tối đa điều kiện hiện trạng, giảm thiểu can thiệp vào địa hình và các 

khu vực thoát nước tự nhiên (đặc biệt khu vực hồ Sông Đầm, sông Đầm và sông Bàn 

Thạch). 

- Thu gom và thoát nước mưa triệt để, không gây úng cục bộ. Hệ thống thoát 

nước mưa vận hành trên nguyên tắc tự chảy. 

- Phân chia thành các lưu vực nhỏ và phân tán nhằm giảm khẩu độ cống. 

- Tận dụng các khu vực đất đã xây dựng, đất xây dựng thuận lợi để đưa vào quỹ 

đất xây dựng đô thị. Tiến hành cải tạo đất xây dựng ít thuận lợi, ít có khả năng ngập 

lụt và tôn nền nhưng hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến cảnh quan và điều kiện hiện 

trạng để xây dựng các công trình. Đồ án hạn chế, không can thiệp, không sử dụng đất 

xây dựng không thuận lợi nhằm đảm bảo định hướng trong quy hoạch chung (Thủ 

phủ xanh, đô thị sinh thái). 

6.2.2. Giải pháp san nền 

Khu vực dân cư hiện trạng: Khu vực làng xóm hiện có được giữ lại và cải tạo, tôn 

nền phù hợp với cao độ các tuyến đường hiện có, nhưng không làm ảnh hưởng đến 

thoát nước chung của khu vực, không ảnh hưởng đến các công trình hiện có.  

Khu vực xây dựng mới: Tuân thủ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành 

phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt, khống chế cao độ 

san nền cho các khu vực như sau: 

+ Các khu vực thuộc lưu vực sông Đầm: Hmin = 2,9 + 0,3 = 3,2 m (H = 2,9 là 

mực nước cao nhất ứng với tần suất 2%, +0,30 m dự phòng); 
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+ Các khu vực có cao độ nền Hnền ≥ 3,2 m dự kiến không san ủi, giữ nguyên cao 

độ nền hiện trạng. 

+ Các khu vực có cao độ nền Hnền < 3,2m, bị ảnh hưởng thuỷ văn hoặc hải văn, 

dự kiến tôn đắp nền đến cao độ tối thiểu như sau: Với khu dân cư Hmin = +3,2 m. 

Với khu xây dựng công viên cây xanh Hmin = +2,9 m. 

+ Khu vực đất nông nghiệp phía ngoài đê được giữ nguyên hiện trạng, không san 

nền, là các khu vực làm không gian chứa nước. 

6.2.3. Giải pháp thoát nước mưa 

- Tuân thủ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt ; Đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế mở 

Chu Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng phê duyệt năm 2018. Đồ 

án có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.  

- Chọn thiết kế hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước riêng hoàn 

toàn. 

- Tính toán thuỷ lực đường cống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ 

giới hạn. 

- Kết cấu: cống tròn BTCT với tiết diện D800 đến D2500. 

- Hướng thoát: thoát ra sông Đầm, hồ sông Đầm và sông Kỳ Phú. 

* Phân lưu vực thoát nước mưa 

Dựa vào định hướng quy hoạch san nền và qua nghiên cứu mạng lưới thoát 

nước hiện trạng, chia mạng lưới thoát nước của khu vực thành 6 lưu vực chính: 

- Lưu vực 1: Diện tích S = 105 ha. Toàn bộ lưu vực thoát về hệ thống mương, 

cống rồi chảy ra sông Đầm và hồ Sông Đầm. 

- Lưu vực 2: Diện tích S = 71 ha. Toàn bộ lưu vực thoát về hệ thống mương, 

cống rồi chảy ra sông Đầm. 

- Lưu vực 3: Diện tích S = 228 ha. Toàn bộ lưu vực thoát về hệ thống mương, 

cống rồi chảy ra hồ Sông Đầm. 

- Lưu vực 4: Diện tích S = 113 ha. Toàn bộ lưu vực thoát về hệ thống mương, 

cống rồi chảy ra sông Kỳ Phú. 

- Lưu vực 5: Diện tích S = 76 ha. Toàn bộ lưu vực thoát về hệ thống mương, 

cống rồi chảy ra sông Kỳ Phú. 

- Lưu vực 6: Diện tích S = 132 ha. Toàn bộ lưu vực thoát về hệ thống mương, 

cống rồi chảy ra sông Kỳ Phú. 
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Hình 6.1: Sơ đồ phân chia lưu vực 

 

* Mạng lưới: Phân tán theo từng lưu vực tuỳ theo địa hình để giảm độ sâu chôn 

cống và kích thước cống. 

* Kết cấu: Dùng cống tròn bê tông ly tâm kết hợp mương xây nắp đan. 

* Tính toán thoát nước: 

- Các thông số của tuyến thoát được xác định theo phương pháp cường độ giới 

hạn, với công thức tính toán. 

Q = q .  . F.  (l/s) 

Trong đó: 

: Hệ số dòng chảy 

. Khi xây dựng mật độ cao  = 0,75-0,81. 

. Khu nhà vườn, cây xanh  = 0,4. 

F: Diện tích lưu vực (ha). 

: Hệ số phân bố mưa rào không đồng đều được áp dụng khi F > 100 ha. 

Nếu F 1 00 ha thì  = 1. 

q: Cường độ mưa ( l/s/ha) được tính theo công thức:           

   q =  

Với:   

(1 lg )

( )n

A C P

t b

 +

+
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+ A=2170, C = 0.52, n = 0.65, b= 10. (Tham số xác định điều kiện mưa của 

Thành phố Đà Nẵng) 

+ t: thời gian dòng chảy mưa (phút) 

+ P:Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (năm)  

Khái toán kinh phí thoát nước mưa 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá (Tr.đ) Thành tiền (Tr.đ) 

I San nền 

1 Đắp đất m3 810.630 0,11 89.169 

II Thoát nước mưa 

1 D800 Km 8,83 1.800 15.894 

2 D1000 Km 25,19 2.200 55.418 

3 D1200 Km 7,91 2.800 22.148 

4 D1500 Km 4,9 3.500 17.150 

5 D2000 Km 3,26 4.400 14.344 

6 D2500 Km 0,47 5.600 2.632 

7 Đường cống nhánh (20%) 25.517 

8 Cửa xả Cái 12 50 600 

Tổng cộng 242.873 

6.3. Cấp điện 

6.3.1. Cơ sở thiết kế  

- Căn cứ thiết kế quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2020 

xét đến 2030. 

- Căn cứ quy hoạch phát triển điện lực Quảng Nam giai đoạn 2010 đến 2020 xét 

đến 2030.  

- Tiêu chuẩn cấp điện trong khu vực nghiên cứu áp dụng theo thông tư số 31 – 32 

về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn xây dựng nông thôn của Bộ Xây Dựng. 

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN 18-21:1984 của bộ điện lực cũ. Và các văn bản 

hiện hành có liên quan khác,… 

- Áp dụng QCXD VN 1:2008. 

- Các văn bản hiện hành. 

6.3.2. Tiêu chuẩn - chỉ tiêu cấp điện, dự báo nhu cầu phụ tải 

+ Khu vực nghiên cứu tuân theo tiêu chuẩn VN đô thị loại II. 

+ Chỉ tiêu cấp điện đô thị:   

 -  Điện năng:    1500kWh/người.năm; 

 - Phụ tải điện sinh hoạt:   500W/người; 

 - Đất trụ sở CQ hành chính:  15W/m2s; 
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 - Trường học:    0,1- ,15kW/hs; 

 - Đất khai thác dịch vụ:   20-30W/m2 sàn; 

 - Đất công cộng:    10-20 W/m2 sàn; 

 - Đất cây xanh:    8kW/ha; 

 - Chiếu sáng đường:   10kW/ha; 

 - Hệ số công suất:    0,85; 

 - Hệ số không đồng thời:   0,8; 

 - Điện dự phòng:    10% tổng cs tính toán. 

Quy mô dân số: khoảng 18.000 người. Theo bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử 

dụng đất, khu vực thiết kế chủ yếu là đất ở dân cư và một số công trình công cộng 

phục vụ sinh hoạt dân cư. Vì vậy, phụ tải điện chủ yếu là sinh hoạt, chiếu sáng và 

một số phụ tải dịch vụ công cộng. 

Từ các chỉ tiêu tính toán ta có  bảng tính toán phụ tải: 

Bảng 1: Phụ tải điện sinh hoạt 

KH Loại nhà Quy mô 
Chỉ tiêu cấp điện 

(kW/người) 

Công suất đặt 

(kW) 

ĐO Phụ tải đất ở  18.000 0,5 kW/người 9.000 

Tổng cộng 9.000 

 

Bảng 2: Tổng hợp phụ tải điện toàn bộ khu vực nghiên cứu 

TT Loại phụ tải Công suất đặt (kVA) 

1 Phụ tải điện sinh hoạt 9.000 

2 Phụ tải công trình công cộng 1.299 

3 Phụ tải dịch vụ thương mại 1.200 

4 Phụ tải chiếu sáng 1.645 

5 Phụ tải giáo dục 140 

6 Cộng 13.284 

 Tổng công suất yêu cầu 10.340 

7 Dự phòng tổn hao (10%Psh) 1.094 

Tổng công suất 12.033 

Từ các chỉ tiêu tính toán ở bảng phụ tải công suất tính toán cấp điện toàn khu vực 

với hệ số sử dụng Ksd=1, hệ số đồng thời Kđt=0,7 và hệ số công suất 0,85 ta có 

S=12.033 kVA, lựa chọn gam máy biến áp phân phối 22/0,4kV. 

6.3.3. Nguồn điện 

 Khu vực nghiên cứu hiện tại nguồn cung cấp được lấy từ trạm E15 Tam Kỳ 

110/35/22kV 2x25MVA qua 2 xuất tuyến 471.  

6.3.4. Mạng lưới 
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- Cải tạo mạng lưới điện 22kV hiện có, giữ nguyên xuất tuyến 471E15 thuộc 

trục Lê Thánh Tông. Xây dựng mạng phân phối thống nhất 22kV đi ngầm theo trục 

chính, còn lại đi nổi đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. 

- Trên cơ sở các tuyến cáp trục 22kV đã xác định trong quy hoạch chung với 

nguồn cấp từ các trạm E15-110/22KV và tuyến 22kV hiện trạng nêu trên, thiết kế bổ 

sung các tuyến cáp nhánh 22kV đi theo các tuyến đường quy hoạch từ cấp khu vực 

trở lên. Như vậy, từ một trạm biến áp E15 giữ nguyên xuất tuyến 471, xây dựng mới 

từ 3 xuất tuyến đấu nối đấu nối trạm nguồn, tuyến cáp ngầm được bố trí đi trong hào 

cáp hoặc tuyến kỹ thuật.  

6.3.5. Trạm biến áp phụ tải 

Các trạm biến áp có công suất lớn được bố trí khu vực tập trung khu đông dân cư 

và trung tâm dịch vụ thương mại. 

Trạm được thiết kế theo kiểu treo ngoài trời, không có tường rào, máy biến áp đặt 

gọn trên trụ sắt có giá đỡ bằng thép, tủ điện hạ áp đặt cách mặt đất 1,2m. 

Vị trí đặt trạm biến áp trống trải thuận lợi cho việc bố trí hệ thống đường dây dẫn, 

sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng, bán kính phục vụ trạm không quá 400m. Để cung cấp 

điện thuận tiện cho toàn khu vực, tập trung đông dân cư. 

Dùng các trạm biến áp treo trên các trục đường dùng cáp đi nổi, dùng trạm đứng 

trên các trục đường dùng cáp đi ngầm, kết hợp với 7 trạm biến áp hiện trạng xây 

dựng mới các trạm biến áp mới có công suất từ 320kVA đến750kVA bổ sung để phục 

vụ thương mại dịch vụ và sinh hoạt.   

Với phụ tải tính toán S = 12.033 kVA (trong đó dự phòng 1.094kVA), kết hợp với 

7 trạm biến áp hiện trạng, đề xuất xây dựng mới 30 trạm biến áp 22/0,4kV. 

6.3.6. Đường dây hạ thế 0,4kV 

Đối với các đường dây 0,4kV cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân, trong tương lai 

khu vực này còn phát triển thêm các phụ tải kế tiếp trên đường dây nên chọn dây dẫn 

phù hợp với công suất của máy biến áp, đồng thời giảm  tổn thất điện năng, năng cao 

chất lượng cung cấp điện.  

Từ trạm biến áp rẽ từ 2 đến 3 nhánh đường dây 0,4kV; Lết cấu: mạng 3 pha 4 dây. 

Điện áp định mức: 380/220V. Dây dẫn: cáp nổi. Do mạng điện 0,4kV hiện trạng là 

mạng 3 pha 4 dây đã xuống cấp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên đề xuất thu hồi 

giao lại ngành điện. 

6.3.7. Đường dây chiếu sáng 

Hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng theo tiêu chí đô thị loại II với tỷ lệ đường 

phố chính được chiếu sáng đạt 100%. Xây dựng mới các tuyến chiếu sáng cho các 

khu mới xây dựng. Các tuyến chiếu sáng xây dựng mới trong khu vực trục chính bố 
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trí đi ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị. Các thiết bị chiếu sáng dùng loại hiện đại tiết 

kiệm điện năng. 

Chiếu sáng đường: các tuyến đường có lòng đường xe chạy rộng nhỏ hơn 9m, bố 

trí đèn một bên với khoảng cách giữa các cột cùng phía trung bình 25~30m; tuyến 

đường có lòng đường rộng 9~15m, bố trí đèn hai bên đối xứng với khoảng cách giữa 

các cột cùng phía trung bình 25~30m; tuyến đường có lòng đường rộng 15~25m và 

có dải phân cách 2~25m sẽ bố trí đèn ở dải phân cách và hai bên đối xứng với khoảng 

cách giữa các cột cùng phía trung bình 30~35m. 

Lưới hạ thế 0,4kV cấp điện cho chiếu sáng đèn đường thiết kế đi ngầm trên hè, 

cách bó vỉa 0,5m, hoặc đi ngầm trên dải phân cách giữa, dải phân cách phần đường 

xe cơ giới và xe thô sơ. 

Nguồn cấp điện lấy từ các trạm biến áp trong khu quy hoạch. Tủ điện điều khiển 

chiếu sáng đặt tại trạm biến áp chiếu sáng trong khu.  

Đối với hệ thống chiếu sáng đèn đường trong phạm vi khu đất sẽ được cấp nguồn 

từ các trạm biến áp công cộng. 

Bảng 4: Khái toán kinh phí cấp điện 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 
KL 

Đơn giá 

(Tr.đ) 

Thành tiền 

(Tr.đ) 

1 ĐZ 22kV đi XD mới Km 36,9 850 31365 

2 ĐZ 0,4kV C/S đi nổi XD mới Km 89,3 300 26790 

3 
ĐZ 0,4kV hạ thế trục chính đi 

nổi XD mới 

Km 89,3 400 35720 

4 Trạm biến áp hạ thế Trạm 30 400 12000 

5 Đèn cao áp chiếu sáng Bộ 2976 10 29760 

 Tổng cộng                                                 135.635 

6.4. Thông tin liên lạc 

6.4.1. Các cơ sở thiết kế quy hoạch 

- Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 

Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng 

đến năm 2020;  

- Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2020; 
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- Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/2/2006 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010; 

- Căn cứ Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; 

- Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành. 

6.4.2. Chỉ tiêu, dự báo nhu cầu thuê bao 

a. Chỉ tiêu: 

 - Trạm BTS: Bán kính phục vụ 1 - 3km/trạm (2000 - 3500thuê bao/trạm); 

 - Điện thoại cố định : 20 thuê bao/100người; 

 - Điện thoại di động : 1 thuê bao/2người; 

 - Thuê bao Internet : IP/4người; 

 - Thuê bao công trình công cộng TMDV: 35% Sinh hoạt; 

 - Cấp sản xuất, CN và kho tàng : 25thuê bao/ha ( Điện thoại cố định); 

             1IP/ha (Internet). 

 b. Dự báo nhu cầu thuê bao: 

Trên cơ sở chỉ tiêu cấp thông tin liên lạc, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và không 

gian kiến trúc ta có bảng nhu cầu sau: 

Bảng 1: Tổng nhu cầu cấp thông tin liên lạc cho toàn khu quy hoạch 

TT Hạng Mục Chỉ tiêu Quy Mô Nhu cầu 

1 Điện thoại cố định 20th.b/100người 18000 3600 

2 Di động 1th.b/2người 18000 9000 

3 Internet IP/4người 18000 4500 

4 Điện thoại cố định CTCC,TMDV 35%Sinh hoạt 3600 1260 

Bảng 2: Tổng số lượng trạm BTS 

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Diện 

tích (ha) 

Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

Bán kính phục vụ  

(R = 1Km) 

Nhu cầu 

Bán kính 

phục vụ 

1 
Quy hoạch 

trạm BTS 
Trạm 725,89 18000 3 Km2/ Trạm 3 

 Tổng                                                                     3 

 

- Việc thiết kế các hệ thống thông tin trong khu vực nghiên cứu tuân theo những 

tiêu chí sau: 

+ Đảm bảo độ tin cậy: dịch vụ viễn thông trong khu vực được đảm bảo chất 

lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau. 
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+ Đảm bảo công năng đầy đủ: có khả năng bổ sung dịch vụ mạng đáp ứng yêu 

cầu của khu vực. 

+ Đảm bảo tính tương hợp với hạ tầng mạng đã có: đảm bảo phối hợp hoạt động 

với hạ tầng mạng hiện có trong khu vực. 

6.4.3. Nguồn cấp 

-  Nguồn cấp từ mạng viễn thông quốc gia tổng đài T3 tại khối phố An Hà Đông 

phường An Phú, công suất 8.000 ĐTCĐ, 10.000 ĐTDĐ, 5.000 IP, thông qua các 

tuyến cáp quang tính cho khu vực, tổng đài bưu điện và mạng lưới truyền dẫn. 

- Khu vực phủ sóng di động của Vinaphone, Mobiphone và Viettel,…nên thuận 

lợi cho thông tin và truyền thông. 

6.4.4. Phương án cung cấp 

a. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ  

- Trên cơ sở điểm bưu điện hiện có cải tạo nâng cấp dịch vụ viễn thông công 

cộng. 

-  Xây dựng thêm từ 5 - 10 điểm phục vụ công cộng tại dưới dạng thuê mặt bằng 

phục vụ các khu công cộng, thương mại dịch vụ và khu vực trung tâm hành chính. 

b. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không người phục vụ  

- Xây dựng các điểm phục vụ wifi miễn phí phục các khu trung tâm hành chính 

và dịch vụ công cộng, các điểm tập trung khu công viên dân cư đô thị. Công nghệ 

mạng thế hệ tiếp theo (Next Generation Networks- NGN), Công nghệ WiMax, Công 

nghệ 4G/5G và Mobile Internet sẽ là công nghệ chủ yếu được khai thác trong những 

năm tiếp theo.  

c. Quy hoạch viễn thông hạ tầng thụ động 

- Tổng nhu cầu về thông tin liên lạc của toàn bộ khu dự kiến xây dựng tuyến cáp 

có dung lượng là 18.360 số, qua hộp đấu cáp tổng MDF sẽ cung cấp đủ cho toàn khu 

vực. 

- Để phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc, các dịch vụ thông tin hiện đại tại các 

khu vực quy hoạch như khu trung tâm hành chính và dịch công cộng, khu vực đô thị 

mới xây dựng các tuyến cáp chính, từ các hộp cáp này sẽ phân phối đến các khu đất 

dự án riêng. 
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- Đối với quy hoạch phân khu 9 nguồn cáp thông tin được lấy từ trạm tổng đài 3 

theo quy hoạch chung được duyệt. Xây dựng 03 Tuyến cáp thông tin chính thông qua 

các tủ cáp từ 600 – 1200 đôi. Từ các tuyến cáp chính trên xây dựng mạng lưới tuyến 

cáp thông tin đến các khu dân cư và các công trình quy hoạch.  

-  Các tủ cáp được làm bằng nhựa cách điện. 

-  Các tủ cáp sẽ được lắp đặt trên vỉa hè, sát tường rào, sát vách công trình hoặc 

bên trong nhà đối với các Khu hành chính dịch vụ. 

-  Khoảng cách từ mép vỉa hè đến điểm gần nhất của giá đỡ tủ cáp, bệ tủ cáp 

không nhỏ hơn 30 cm. 

-  Cáp đi vào tủ cáp hoặc đi ra khỏi tủ cáp phải được đặt trong ống dẫn cáp bằng 

nhựa. Ống dẫn có thể dùng loại ống PVC cứng, thanh dẫn cáp hoặc ống sun mềm. 

- Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả 

năng cho nâng cấp, cải tạo một cách thuận lợi cho nhu cầu phát triển trong tương lai. 

- Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, 

có thể chôn trực tiếp ống nhựa xuống mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và 

mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác để tiết kiệm chi phí khi thi 

công. 

- Các cống bể cáp và nắp bể đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu 

dáng - theo quy chuẩn của nghành.  

- Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1- 3 nắp đan bê tông dưới hè, 1-2 lớp 

ống. Đặc biệt bể cáp cho tuyến cáp quang từ trạm chuyển mạch của các nhà cung cấp 

dịch vụ khác nhau đến, nên sử dụng loại 3 nắp đan bằng gang. 

- Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 - 100m. 

- Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực được hạ ngầm vào 

ống PVC   110 x 0,5 mm được đi trên hệ đường. Đặc biệt có những đoạn qua 

đường nên dùng ống thép  110 x 0,65 mm. 

- Trạm trung tâm nên đặt tại trung tâm của khu đô thị (khu đất công công) để 

thuận tiện cho quá trình cấp tín hiện cho các trạm vệ tinh. Các trạm vệ tinh đặt tại khu 

công cộng, công viên. Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã 

ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này. 
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- Nắp đặt các cabin điện thoại công cộng trên các trục đường chính và trong các 

khu cây xanh cảnh quan, với bán kính phục vụ 1000m bố trí một cabin. 

d. Định hướng hệ thống thông tin thụ động 

- Về công nghệ: công nghệ viễn thông của khu vực nghiên cứu sẽ phát triển theo 

tiến bộ mới, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ.  

- Công nghệ chuyển mạch truyền thống (TDM) dần dần được thay thế bởi 

chuyển mạch giao thức truyền số liệu (IP), các giao thức tiên tiến khác.  

- Các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu đa dạng về dịch vụ truyền số liệu, hình ảnh 

với các kênh thuê riêng băng rộng để tăng khả năng thông tin tiếp thị, giáo dục, y 

tế,…  

e. Hệ thống chuyển mạch 

- Mạng chuyển mạch của khu quy hoạch được cập nhập từ trạm Tổng đài T3 tại 

khối phố An Hà Đông phường An Phú, công suất 8.000 ĐTCĐ, 10.000 ĐTDĐ, 5.000 

IP. Từ đây xây dựng các tuyến cáp gốc sẽ được đấu nối vào các trạm Host (tổng đài) 

và từ đó phân bố bằng mạng lưới cáp quang đi các trạm vệ tinh đảm bảo bán kính 

phục vụ, tăng chất lượng mạng và đáp ứng cho các dịch vụ băng rộng. 

 - Đường cáp quang cung cấp đến các tổng đài trong khu vực được lấy từ tuyến 

cáp quang từ Đà Nẵng đến liên kết với tổng đài bưu điện thành phố Tam Kỳ và tổng 

đài bưu điện tỉnh nằm trên trục đường Phan Bội Châu, trạm lấy từ đường cáp gốc liên 

kết mạng vòng đến tổng đài khu vực. 

6.5. Cấp nước 

6.5.1. Cơ sở thiết kế 

- Bản đồ hiện trạng phân khu 9 thành phố Tam Kỳ tỷ lệ 1/2000.  

- Bản đồ quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất phân khu 9 thành phố Tam 

Kỳ tỷ lệ 1/2000.  

- Bản đồ quy hoạch các khu dân cư lân cận đã được phê duyệt. 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cấp nước và vận hành hệ thống cấp nước. 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

6.5.2. Tiêu chuẩn, nhu cầu 

- Tiêu chuẩn dùng nước: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong khu vực nghiên 

cứu được chọn theo QCXDVN 01: 2008/BXD và QCVN 07: 2016/BXD đối với khu 

quy hoạch chọn (q= 150 l/ng.ng.đ, 100% dân số cấp nước).  

+ Nước rửa đường: 0,5l/ m2 ng.đ. 
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+ Nước tưới cây vườn hoa, công viên: 3l/ m2 ng.đ. 

+ Nước công trình công cộng, dịch vụ: 2l/ m2 sàn-ng.đ. 

Bảng tính toán nhu cầu sử dụng nước 

ĐVT: m3/ng.đ 

TT Hạng mục 
Khối 

lượng 

Tiêu 

chuẩn 
ĐVT Nhu cầu 

1 Nhu cầu nước sinh hoạt 18.000 150 l/người.ngày 2.700,00 

2 
Nhu cầu nước phục vụ 

trường học 
   149,40 

2.1 Nước cho trường mầm non 900 100 lít/hs.ng 90,00 

2.2 Nước cho trường tiểu học 1.170 20 lít/ hs.ng 23,40 

2.3 
Nước cho trường trung học 

cơ sở 
1.080 20 lít/ hs.ng 21,60 

2.4 Nước cho trường THPT 720 20 lít/ hs.ng 14,40 

2 

Đất công cộng, thương mại 

dịch vụ, công trình hỗn 

hợp, cơ quan 

1.181.400 2 
lít/m2sàn.ng.

đ 
2.362,80 

4 Đất cây xanh công viên 781.200 3 l/m2.ng.đ 2.343,60 

6 Nước rửa đường 1.024.300 0,5 l/m2.ng.đ 512,15 

  Tổng cộng (Qt)     8.067,95 

  Nước dự phòng rò rỉ (Qdp) 20% Q(tổng)      1.613,59  

  Tổng Qngày max = Kngày max x Qt + Qdp     12.586,00 

Tổng nhu cầu dùng nước lớn nhất (lấy tròn) =12.600 m3/ngđ.  

 Hệ số dùng nước lớn nhất: K ngày max = 1,30 

 Ghi chú: Khuyến khích sử dụng nước sông, nước thải sau xử lý để phục vụ mục 

đích tưới cây, rửa đường và cứu hỏa. 

6.5.3. Nguồn nước 

Nguồn nước lấy từ nhà máy cấp nước Tam Kỳ với công suất hiện có 15.000 

m3/ngđ (theo điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Mở Chu Lai đến năm 2035 sẽ 

nâng cấp công suất đến 60.000 m3/ngđ) và các nguồn khác.  

6.5.4. Mạng lưới 

- Mạng lưới gồm những đường ống có đường kính từ 110mm đến 400mm, được 

tổ chức thành nhiều vòng khép kín và một số tuyến ống nhánh đảm bảo cấp đủ lưu 

lượng nước cấp cho khu vực; đồng thời luôn đảm bảo cấp nước kịp thời cho công tác 

phòng cháy chữa cháy, áp lực nước đường ống đảm bảo cấp nước cho nhà 2 tầng (với 
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áp lực tự do thấp nhất là 12m). Để đảm bảo áp lực đến các công trình cao hơn 2 tầng 

cần có bể chứa và dùng bơm tăng áp cục bộ.  

- Xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước phân phối chính 100mm ÷ 160mm 

dọc các tuyến đường quy hoạch đấu nối với tuyến truyền dẫn để cấp nước tới từng ô đất 

trong khu quy hoạch và cấp nước chữa cháy. 

- Xây dựng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước dịch vụ 40mm ÷ 90mm 

đấu nối với hệ thống mạng lưới cấp nước phân phối chính trong khu quy hoạch, tuyến 

cấp nước dịch vụ được bố trí dọc theo mạng đường quy hoạch đảm bảo cấp nước đến 

từng đối tượng sử dụng nước trong khu quy hoạch. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp dạng cụt cấp 

nước cho khu quy hoạch đảm bảo cấp nước liên tục và đầy đủ. 

- Ống cấp nước sử dụng loại ống nhựa HDPE, ống cấp nước được bố trí dưới vỉa 

hè với độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống với đoạn ống có đường kính  100 

thì độ sâu đặt ống từ 1,0  1,2m.  

- Tại các vị trí đấu nối giữa tuyến ống truyền tải với tuyến ống nhánh, có bố trí 

các khoá để điều tiết lưu lượng nước và quản lý mạng khi có sự cố.  

- Tại các vị trí thấp trên mạng lưới cấp nước có bố trí van xả cặn để thuận lợi khi 

vệ sinh đường ống cấp nước và trên các vị trí cao có bố trí các van xả khí để thoát khí 

trong mạng lưới cấp nước. 

6.5.5. Tính toán thủy lực mạng lưới đường ống 

 Chuẩn bị tính toán: 

 - Xác định lưu lượng đơn vị  

   =



dd

dv

pp

Q
Q

L
 

 - Phân phối lưu lượng nút  

 Qnút = 0.5*L* qđơn vị 

Đường kính ống xác định theo công thức 

  D =
V

qtt

*

*4


 

6.5.6. Cấp nước phòng cháy, chữa cháy  

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực trên các trục đường 

giao thông sẽ tổ chức các họng cứu hoả lấy nước từ mạng lưới cấp nước nhằm cung 

cấp nước phòng cháy chữa cháy cho khu vực (vị trí họng cứu hoả xem bản vẽ), họng 

cứu hoả được bố trí tại ngã 3, ngã 4 nơi thuận tiện cho việc lấy nước. Khoảng cách 
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giữa các trụ cứu hỏa là 150m. Ngoài việc sử dụng các họng cứu hỏa này còn tận dụng 

nguồn nước mặt nhằm cung cấp lượng nước cứu hỏa kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

6.5.7. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá 

(triệu đồng) 

Thành tiền 

(triệu đồng) 

1 Đường ống  110 mm m 12.994             0,70  9.096 

2 Đường ống  160 mm m 6.028             1,10  6.631 

3 Đường ống  225 mm m 1.463             1,50  2.195 

4 Đường ống  315 mm m 2.183             1,70  3.711 

5 Đường ống  355 mm m 2.221             2,00  4.442 

6 Đường ống  400 mm m 1.620             2,30  3.726 

7 Họng cứu hỏa Cái 55           30,00  1.650 

8 VLK = 50%VLC 15.725 

Tổng 47.175 

 

6.6. Thoát nước bẩn, thu gom quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

6.6.1. Chỉ tiêu tính toán và lưu lượng dự báo 

Dựa trên tiêu chuẩn thoát nước cấp sinh hoạt để tính toán lưu lượng nước thải như 

sau: 

- Nước cấp sinh hoạt cho nhân dân: 150 lít/người. ngđ. 

* Nước thải: Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt lấy 90% tiêu chuẩn cấp nước. 

Vậy dự báo lưu lượng nước thải là: 4.825,44 m3/ngày đêm. 

Bảng dự báo khối lượng nước thải 

ĐVT: m3/ng.đ 

TT Hạng mục 
Nhu cầu 

cấp nước 

Tiêu 

chuẩn 

Nhu cầu xử 

lý 

1 Nhu cầu nước sinh hoạt 2.700,00 

90% 

2.430 

2 Nhu cầu nước phục vụ trường học 149,40 134,46 

2.1 Nước cho trường mầm non 90,00 81 

2.2 Nước cho trường tiểu học 23,40 21,06 

2.3 Nước cho trường trung học cơ sở 21,60 19,44 

2.4 Nước cho trường THPT 14,40 12,96 

3 
Đất công cộng, thương mại dịch 

vụ, công trình hỗn hợp, cơ quan 
2.362,80 2.126,52 

  Tổng cộng (Qt) 5.361,60   4.825,44 
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6.6.2. Hệ thống thoát nước thải 

- Tuân thủ đồ án quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, hệ thống thoát nước thải 

khu vực nghiên cứu là hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát 

nước mưa. 

- Đối với các khu dân cư còn lại đã có hệ thống thoát nước chung, xây dựng hệ 

thống cống bao, giếng tách để thu gom nước thải về trạm xử lý. 

- Hệ thống cống thoát nước thải riêng (nước mưa riêng) theo sơ đồ sau: 

Bể tự họai → cống thu nước thải → Trạm bơm (TB) → Trạm làm sạch nước thải 

(TLSNT) → theo hệ thống thoát nước mưa ra môi trường tự nhiên. 

- Mạng lưới đường ống tự chảy có đường kính từ D300 đến D600 mm. Tại những 

nơi cống đặt chảy ngược với độ dốc địa hình, hoặc địa hình bằng phẳng thì độ dốc 

đáy cống đặt theo độ dốc tối thiểu i=1/D (đường kính ống - mm). Tại những nơi có 

địa hình có độ dốc ≥0,004 thì độ dốc cống đặt bằng độ dốc địa hình. 

- Độ sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu là 0,5 m (tính từ đỉnh cống) đối với cống 

trên vỉa hè, 0,7m đối với cống qua đường, tối đa là 5m. Tại điểm có độ sâu chôn cống 

> 5m bố trí trạm bơm nâng cốt. Trạm bơm xây chìm bằng bê tông cốt thép, có ống 

thông hơi xả mùi hôi (xả ở độ cao  ≥ 3,00m tính từ mặt đất). 

- Vật liệu cống: Cống tự chảy: dùng cống nhựa HDPE. Cống áp lực dùng ống 

nhựa chịu áp lực HDPE. 

Toàn bộ nước thải trong khu vực nghiên cứu được thu gom đưa về trạm xử lý 

nước thải xây dựng mới công suất 6.000 m3/ng.đ (có dự phòng thêm 1.000 m3/ng.đ) 

đặt trong ranh giới khu nghiên cứu nhằm thu gom và xử lý nước thải tại chỗ. 

6.6.3. Thu gom và xử lý chất thải rắn 

f. Chỉ tiêu tính toán và khối lượng dự báo chất thải rắn 

* Chất thải rắn: Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 1,0kg/người-ngày; 

Bảng dự báo khối lượng nước thải 

TT Hạng mục Quy mô Đơn vị tính 
Khối lượng CTR 

thug om (tấn/ngđ) 

1 CTR sinh hoạt  18.000 người 1.0 kg/ng.ng 18 

2 
CTR khu vực công 

cộng 
5% CTRsh  0,9 

 Tổng cộng (Qt)   18,9 
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g. Quản lý chất thải rắn 

- Tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại chất thải rắn ngay 

trong mỗi hộ gia đình.  

- Rác thải sẽ được thu gom bằng các thùng đựng rác 100-200 lít, sau đó được 

xe chuyên dùng đến thu gom và vận chyển tập trung về bãi rác Tam Xuân 2 huyện 

Núi Thành để xử lý theo quy định. 

6.6.4. Quy hoạch hệ thống nghĩa trang 

Dự kiến các khu nghĩa địa rãi rác sẽ được di dời đến nghĩa trang mới của thành 

phố Tam Kỳ theo quy hoạch chung. Từng bước tiến hành khoanh vùng đóng cửa, di 

dời các nghĩa địa phân tán trong khu vực. 

Bảng khái toán kinh phí xây dựng nước thải - Quản lý CTR & nghĩa trang 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(Tr.đ) 

Thành tiền 

(Tr.đ) 

I Cống thoát nước bẩn tự chảy          86.740,32  

1 D300 m 29065 1,3      37.784,50  

2 D400 m 7783 2,1      16.344,30  

3 D500 m 3171 3,3      10.464,30  

4 D600 m 1709 4,5       7.690,50  

   - Đường cống nhánh 20%            14.456,72  

II Thùng đựng CTR thùng 500 1         500  

III Xe téc hút bùn  xe 1 500         500  

IV Xe ô tô vận chuyển CTR xe 1 700         700  

V Xe ô tô tưới cây, rữa đưường  xe 1 450         450  

VI Trạm xử lý nước thải trạm       160.000  

  Tổng        248.890  
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7. TỔNG HỢP KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ CÁC CÔNG 

TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

7.1. Tổng hợp khái toán kinh phí đầu tư hạ tầng 

Bảng tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  

TT Hạng mục Thành tiền (Tr.đ) 

1 Chuẩn bị kỹ thuật 242.873 

2 Giao thông 1.154.730 

3 Cấp điện 135.635 

4 Cấp nước 63.969 

5 Thoát nước bẩn và VSMT 47.175 

Tổng 1.644.382 

7.2. Các công trình ưu tiên đầu tư 

a. Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

TT Tên đường Đơn vị 
Quy 

mô 

Thành tiền 

(triệu 

đồng) 

A Giao thông    663.474 

I Đường đối ngoại    336.000 

1 Tuyến đường đối ngoại phía Bắc MC 1-1 m 2.772 118.087 

2 Cải tạo đường Nguyễn Văn Trỗi MC 2-2 m 1.993 35.874 

3 Tuyến đường đối ngoại phía Tây MC 2A-2A m 1.193 46.885 

4 Tuyến đường đối ngoại đi qua khu TTHC MC 3A-3A m 252 15.700 

5 Cải tạo đường đối ngoại đi qua khu TTHC MC 3B-3B m 204 6.232 

6 Nâng cấp đường Lê Thánh Tông MC 5-5 m 2.490 47.310 

7 Cải tạo tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi MC 7-7 m 1.712 65.912 

II Đường khu vực    327.474 

1 Tuyến đường trục chính khu vực phía Đông MC 3-3 m 726 47.698 

2 Tuyến đường đi qua Cục hải quan MC 4-4 m 558 19.251 

3 Các tuyến đường nội bộ có MC 5-5 m 2.062 69.489 

4 Các tuyến đường nội bộ có MC 8-8 m 5.267 120.878 

5 Các tuyến đường nội bộ có MC 9-9 m 3.085 56.918 

6 Các tuyến đường nội bộ có MC 12-12 m 667 13.240 

B Các dự án hạ tầng    77.041 

1 
Dự án các tuyến đường dây 22 KV vào ranh giới phân 

khu 9 Km 
37 31.365 

2 
Dự án các tuyến đường ông cấp nước chính của khu 

vực trung tâm m 
7.872 11.178 

3 
Dự án các tuyến đường ông thoát nước thải của khu 

vực trung tâm về trạm xử lý m 
12.662 34.498 
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b. Các công trình xã hội 

TT Danh mục dự án Đơn vị Quy mô 
Kinh phí 

Nguồn vốn 
(Triệu đồng) 

1 Khu trung tâm hành chính Ha 50 350.000,00 
Xã hội hóa 

ngân sách 

2 
Khu dịch vụ thương mại, 

giáo dục, y tế 
Ha 230 1.610.000,00 Xã hội hóa 

3 Khu đô thị mới phía Đông Ha 140 980.000,00 Xã hội hóa 

Tổng 2.940.000,00   

 

c. Các dự án khác 

TT Danh mục dự án Đơn vị Quy mô 
Kinh phí 

Nguồn vốn 
(Triệu đồng) 

1 Trạm xử lý nước thải m3/ngđ 6.000 160.000 Ngân sách 

2 Công viên đồi An Hà ha 4,5 23 Xã hội hóa 

3 
Kè sông phía Tây và phía 

Nam 
Km 5,68 56.750 Ngân sách 

4 
Nạo vét và cải tạo hồ sông 

Đầm (ngoài ranh giới) 
ha 100 80.000 

Ngân sách/Xã 

hội hóa 

Tổng 296.773   

8. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

8.1. Mục đích, căn cứ và phương pháp đánh giá 

8.1.1. Mục đích báo cáo 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là một nội dung nằm trong thành phần 

hồ sơ quy hoạch phân khu 9 - Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam 

Kỳ.  

- Ở bước lập quy hoạch phân khu, tác động của môi trường cần phải được đánh 

giá nhằm nhận định và dự báo những tác động có lợi, những tác động bất lợi đến môi 

trường kinh tế xã hội, môi trường sinh thái tự nhiên của khu vực, từ đó định hướng 

cho các giải pháp xử lý hợp lý để có thể thực hiện được mục đích xây dựng khu vực 

nghiên cứu phát triển ổn định và bền vững.  

8.1.2. Căn cứ pháp lý 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội khóa 

XIII;  

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc hội khóa 

XII;  
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- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về 

hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;  

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ ban hành về quy 

hoạch chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết 

bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về bảo vệ môi trường trong lập, phê duyệt, thẩm định và thực hiện các chiến 

lược, quy hoạch, chương trình và dự án phát triển;  

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về kế 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 06/2007/TT-BKH ngày 27/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP;  

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị;  

- Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu; 

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; 

- Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020;  

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;  

- Tài liệu kỹ thuật cơ sở lập báo cáo: Sử dụng từ kết quả điều tra khảo sát hiện 

trạng và nghiên cứu của các bộ môn Kinh tế, Kiến trúc, các công trình kỹ thuật hạ 

tầng trong thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết;  

8.1.3. Phương pháp đánh giá 

a.  Phương pháp tiếp cận 
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- Phương pháp tiếp cận được sử dụng là phân tích xu hướng. 

- Miêu tả các xu hướng quá khứ và tình hình hiện tại đối với từng vấn đề môi 

trường chính yếu và các vấn đề khác liên quan trong phạm vi quy hoạch. 

- Phân tích và dự báo các xu hướng cho từng vấn đề môi trường liên quan và các 

vấn đề khác khi không có quy hoạch. Dự báo các xu hướng và tác động lên từng vấn 

đề môi trường và các vấn đề khác khi có quy hoạch, xem xét các định hướng và 

phương án quy hoạch khác nhau. 

- Đánh giá các tác động tích hợp của các phương án quy hoạch dự kiến dựa trên 

phân tích các xu hướng cơ bản trong tương lai.  

b. Công cụ phân tích 

- Đánh giá của chuyên gia.  

- Mô hình tính toán dự báo xu thế diễn biến và tác động của các vấn đề quan 

trọng.  

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược. 

8.2. Phân tích, dự báo các tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi 

trường do thực hiện quy hoạch 

8.2.1. Môi trường đất 

- Hầu hết các chỉ tiêu lý nằm trong ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam 

nhưng trong tương lai khi khu vực phân khu 9 - Trung tâm hành chính, chính trị mới 

thành phố Tam Kỳ phát triển mạnh mẽ, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc, chất lượng đất.  

- San lấp mặt bằng xây dựng dễ có nguy cơ gây sạt lở đất.  

- Trong nước thải có các tác nhân gây ô nhiễm như: các chất hữu cơ (axit, este, 

phenol, dầu mỡ, chất hoạt tính bề mặt), các chất độc, chất gây mùi, chất cặn, chất 

rắn,… nên khả năng gây ô nhiễm rất cao. Nếu nước thải, chất thải sinh hoạt nếu 

không được xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường đất.  

8.2.2. Môi trường nước  

- Trong tương lai lượng nước thải và rác thải sẽ gia tăng, nếu không được thu 

gom, xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm.  

- Các hoạt động gây tác động thay đổi địa chất có thể là nguyên nhân làm cho một 

số kim loại xuất hiện khá nhiều trong nước ngầm.  

8.2.3. Môi trường không khí và tiếng ồn 

- Sự thay đổi thành phần không khí dẫn đến sự thay đổi khả năng hấp thụ và phản 

xạ nhiệt của lớp không khí, làm thay đổi điều kiện vi khí hậu cục bộ, thường xảy ra ở 

các khu chức năng, các đường giao thông.  
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- Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc vào chất lượng đường, lưu lượng xe đi lại 

và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Bên cạnh đó, sự gia tăng lượng chất đốt sử dụng tại các 

khu dân cư tập trung cũng làm tăng các chất gây ô nhiễm không khí (COx, NOx, SO2, 

...). Ngoài ra, quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ như: nước thải, chất thải rắn… 

sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như H2S, CH4 với tải lượng ngày một tăng. 

- Việc san lấp mặt bằng, hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu, hoạt 

động của các loại máy móc thi công là các tác nhân gây ô nhiễm và gây ồn không 

thường xuyên. Nếu không có các biện pháp quản lý và hạn chế tối đa các tác nhân 

gây ô nhiễm này có thể có nguy hại hơn cả tác nhân thường xuyên. 

8.2.4. Biến đổi khí hậu 

- Việc phát triển khu vực phân khu 9 - Trung tâm hành chính, chính trị mới thành 

phố Tam Kỳ sẽ làm gia tăng dân số, lao động, lượng khách du lịch, làm tăng lượng 

khí hiệu ứng nhà kính. Mặt khác việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất do quy hoạch 

cũng là một nhân tố cho hiện tượng biến đổi khí hậu.  

- Chuyển đổi đất nông lâm nghiệp thành đất ở, phát triển thương mại, dịch vụ, du 

lịch,… làm giảm khả năng hấp thụ CO2, dẫn đến tăng nồng độ khí thải trong khí 

quyển.  

- Biến đổi khí hậu làm gia tăng hiện tượng hạn hán, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, … 

ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) và toàn cầu.  

8.2.5. Biến đổi tài nguyên cảnh quan 

- Các công trình công cộng mới được xây dựng với hình thức kiến trúc đẹp, hiện 

đại, các công viên cây xanh, dịch vụ du lịch sẽ góp phần tạo cảnh quan đẹp, hấp dẫn, 

cải thiện chất lượng môi trường sinh thái của phân khu 9 - Trung tâm hành chính, 

chính trị mới thành phố Tam Kỳ.  

- Nếu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống đèn 

chiếu sáng, hệ thống ga thu nước mưa, cống mương thoát nước, đường ống cấp nước, 

...) sẽ góp phần tạo mỹ quan cho đô thị.  

8.2.6. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

- Từ môi trường kinh tế xã hội: chuyển hóa thành môi trường phát triển thương 

mại dịch vụ, du lịch.  

- Hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật sẽ được xây dựng đồng bộ. 

- Tác động tích cực: Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động phân khu 9 - Trung tâm hành chính, chính trị 

mới thành phố Tam Kỳ, nâng cao thu nhập cho người dân.  

- Tác động tiêu cực: Vấn đề giải quyết chuyển đổi ngành nghề cho người dân bị 

giải tỏa sẽ gặp nhiều khó khăn vì trình độ chuyên môn hạn chế.  
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- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội sẽ phức tạp nếu không được quản lý 

chặt chẽ.  

8.2.7. Tác động đến sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội 

- Có khả năng suy giảm chất lượng môi trường, nếu các nguồn phát thải không 

được quản lý tốt sẽ là nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

- Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh cũng góp phần cải thiện môi 

trường sống của người dân. Thu nhập tăng lên sẽ tạo điều kiện nâng cao sức khoẻ cho 

cộng đồng dân cư. 

- Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình giáo dục, văn 

hóa, công viên cây xanh – TDTT được xây dựng sẽ góp phần nâng cao đời sống văn 

hóa cộng đồng và trình độ học vấn của người dân. 

8.2.8. Tai biến và rủi ro môi trường 

      Các tai biến và rủi ro môi trường có thể xảy ra đối với khu vực thiết kế: Nắng 

nóng, hạn hán, bão do biến động khí hậu, lũ lớn, sụt lún, nứt đất. Sự cố trong xử lý 

nước thải, khí thải và chất thải rắn.  

8.3. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn 

biến môi trường đã nhận diện 

8.3.1. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật 

a. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 

- Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian cảnh quan đô thị: 

- Các khu chức năng được bố trí hợp lý, phát triển các trung tâm hành chính, y tế, 

giáo dục, dịch vụ công cộng, dịch vụ hỗn hợp, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, 

du lịch, vui chơi giải trí, khu nhà ở kết hợp với các công viên cây xanh, không gian 

mặt nước tạo lập được một môi trường sinh thái phong phú đa dạng, hạn chế được 

các tác nhân gây ô nhiễm. 

- Giảm thiểu ô nhiễm do xây dựng đô thị: Trong giai đoạn xây dựng, chủ đầu tư 

các dự án đầu tư phải che chắn công trường giảm thiểu phát tán bụi và tiếng ồn; Sử 

dụng trang thiết bị tiên tiến ít gây ô nhiễm và tiếng ồn; Hạn chế thi công vào ban đêm 

ở các khu vực đông dân cư sinh sống; Thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Các cơ 

quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra giám sát thường xuyên việc tuân thủ cam kết 

của chủ đầu tư và có chế tài xử phạt hợp lý, kịp thời. 

- Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông: Hệ thống giao thông đảm bảo giao 

thông liên hệ thuận lợi, giảm nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Lắp 

đặt các biển báo và tín hiệu giao thông để điều phối lưu thông phù hợp, tránh gây ùn 

tắc giao thông. Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch. Dọc theo các tuyến đường 
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giao thông tổ chức trồng các dải cây xanh hai bên đường, giúp giảm mức độ nhiễm 

bụi và giảm tiếng ồn do lưu thông xe gây nên. 

- Cấp nước: Đảm bảo cung cấp đủ nước theo tiêu chuẩn cấp nước dịch vụ và 

nước sinh hoạt. Theo dõi chất lượng nguồn nước thô cấp vào nhà máy nước thành 

phố Tam kỳ.  

- Cấp điện: Thiết kế đủ cung cấp cho sinh hoạt và chiếu sáng, công viên cây xanh. 

Bảo đảm khoảng cách an toàn hệ thống cấp điện trên toàn khu vực, khoảng cách ly an 

toàn cho các trạm biến thế.  

b. Các giải pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

- Xây dựng mới 2 hệ thống thoát nước riêng: nước mưa chảy thẳng ra sông, suối 

và nước thải chảy về khu xử lý, làm sạch trước khi xả ra ngoài. 

- Xây dựng hệ thống cống ngầm thoát nước thải. Nước thải từ các công trình 

được xử lý sơ bộ tại các hầm tự hoại, đổ vào hệ thống cống đưa về trạm xử lý nước 

thải của thành phố.  

- Nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo tiêu chuẩn cho phép QCVN 14-

2008/BTNMT và quy định chuyên ngành môi trường mới được xả ra môi trường.  

c. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

- Phân loại rác hữu cơ, vô cơ tại nguồn và tối đa khả năng tái chế. Xử lý rác 

không tái sử dụng được sao cho không ảnh hưởng đến môi trường. Đảm bảo sự an 

toàn khi loại bỏ rác thải. 

- Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển. Cơ giới hóa 

khi thu gom và đưa đến khu xử lý rác của thành phố. 

8.3.2. Các giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường 

- Bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường. Giáo 

dục môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng. 

- Hình thành mạng lưới giám sát môi trường nhằm cung cấp thông tin môi trường 

kịp thời và chính xác tới các cơ quan có thẩm quyền chuyên trách. 

- Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra hoạt động khai thác nước ngầm.  

- Thực hiện các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững. Phòng ngừa úng 

ngập.  

8.3.3. Chương trình quản lý và quan trắc môi trường 

- Phối hợp với các khu vực khác trong thành phố Tam Kỳ, lập quy hoạch mạng 

lưới quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước ngầm và không khí.  

- Tần suất: Đối với sông suối, biển: 6 tháng /lần. Đối với môi trường xung quanh: 

6 tháng/lần.  
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- Chỉ tiêu giám sát: Các chỉ tiêu giám sát chất lượng không khí bao gồm: bụi, 

NOx, SOx, CO, tiếng ồn, độ rung, độ ẩm không khí.  

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn giám sát chất lượng môi trường không khí gồm có: 

QCVN 05:2013/BTNMT: chất lượng không khí xung quanh; TCVN 5937-2005: chất 

lượng không khí – tiêu chuẩn chất lượng không khí; TCVN 5949-1998: âm học – 

tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. 

- Các chỉ tiêu giám sát chất lượng nước mặt: QCVN 08: 2008/BTNMT: quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.  QCVN 14: 2008/BTNMT: quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.  

8.3.4. Xây dựng kế hoạch hành động 

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề 

vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng các công cụ kinh tế quản lý môi trường, vận dụng các công cụ này 

vào việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong toàn bộ khu vực. Thực hiện tốt các 

quy định pháp quy về bảo vệ môi trường. Các vi phạm về bảo vệ môi trường xử lý 

theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

- Xây dựng hệ thống quản lý, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu 

chức năng. 

- Kiểm tra và có biện pháp xử lý, ngăn ngừa các nguồn gây ô nhiễm trong khu 

vực nghiên cứu. 

- Tiến hành các chương trình tuyên truyền về môi trường và xã hội. 

- Quan trắc chất lượng nước tại các công trình xử lý, kết quả đối chứng với tiêu 

chuẩn chất lượng môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

8.3.5. Kiến nghị khung thể chế chính sách thực hiện và giám sát báo cáo ĐTM 

đối với đồ án quy hoạch 

- Đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường ở địa phương theo dõi và 

giám sát việc thực hiện các biện pháp được đề xuất trong báo cáo nhằm kiểm soát và 

khống chế các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường. 

- Các dự án khi đầu tư xây dựng phải điều tra khảo sát và lập báo cáo Đánh giá 

tác động môi trường trước khi thực hiện dự án xây dựng. 

- Đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với người dân nâng cao nhận thức tự 

giác tham gia các biện pháp bảo vệ môi trường. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

9.1. Kết luận 

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: Phân khu 9 - Trung tâm hành chính, 

chính trị mới thành phố Tam Kỳ nhằm hình thành Trung tâm hành chính, chính trị 

mới của đô thị Tam Kỳ đồng bộ, dựa trên tiềm năng, lợi thế điều kiện tự nhiên của 

khu vực. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư xây dựng và quản lý 

xây dựng, kêu gọi đầu tư, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai. 

Việc đầu tư xây dựng đồng nghĩa với việc đáp ứng đồng bộ các điều kiện cơ sở 

hạ tầng, tạo không gian kiến trúc cảnh quan sinh thái, phát triển bền vững, đạt mục 

tiêu "Trung tâm hành chính đô thị mới phía Đông của Tp.Tam Kỳ" của thành phố 

theo quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

9.2. Kiến nghị 

Kính đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ và các Sở ban ngành thẩm định và Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt để Chủ đầu tư có cơ sở triển khai các bước 

tiếp theo ./.
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PHỤ LỤC 
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BẢN VẼ A3 
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